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GIỚI THIỆU CHUNG

1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Trên cơ sở định hướng phát triển dạy nghề đến năm 2020 và căn cứ vào Luật Dạy

nghề ban hành ngày 29/11/2006, Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có

Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 ban hành quy đ ịnh nguyên

tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Ban Chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được thành lập theo

Quyết định số 830/QĐ-BXD ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để triển khai

xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Nề - Hoàn thiện.

Các bước công việc chính đã triển khai thực hiện gồm:

1.Thu thập các thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề Nề -

Hoàn thiện.

2. Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan đến nghề Nề
- Hoàn thiện.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tế, Ban Chủ nhiệm lựa chọn đơn vị có công nghệ sản

xuất đặc trưng và phù hợp với xu thế phát triển, có trang thiết bị công nghệ hiện đại,

nguồn nhân lực có chất lượng để tham gia xây dựng “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc

gia” đối với nghề Nề - Hoàn thiện.

4. Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề.

5. Xây dựng phiếu phân tích công việc (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định

số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 c ủa Bộ Lao động – Thương binh và Xã

hội).

6. Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện phiếu phân tích công

việc.

7. Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề (theo

mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

8. Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện danh mục các công việc

theo các bậc trình độ kỹ năng nghề.

9. Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định

số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 c ủa Bộ Lao động – Thương binh và Xã

hội).

10. Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện bộ Tiêu chuẩn kỹ năng
nghề.



3

Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Nề - Hoàn thiện được xây dựng cho

04 bậc trình độ kỹ năng nghề với 11 nhiệm vụ và 98 công việc.

Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Nề - Hoàn thiện được xây dựng và

đưa vào sử dụng sẽ giúp người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về
kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm

trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đối với người sử
dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý

cho người lao động. Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề
phù hợp và tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Ngoài ra, các cơ quan có th ẩm

quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc

gia cho người lao động.
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II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

TT Họ và tên Nơi làm việc

1. TS. Trịnh Quang Vinh Hiệu trưởng Trường CĐXD số 1- Chủ nhiệm;

2. KS. Đỗ Kim Nghiên Trưởng khoa ĐTN, Trường CĐXD số 1 – Phó chủ

nhiệm;

3. Ths. Trần Khắc Liêm Trưởng Khoa ĐTN, Trường CĐXDCTĐT – Phó chủ

nhiệm;

4. Ths. Nguyễn Hoàng

Tùng

Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐXD số 1 –

Uỷ viên thư ký;

5. KS. Bùi Đức Ký Giáo viên Khoa ĐTN, Trường CĐXD số 1 - Uỷ

viên;

6. KS. Nguyễn Thiết Sơn Phó khoa Khoa ĐTN, Trường CĐXD số 1 - Uỷ viên;

7. KS. Hà Đức Bình Phó hiệu trưởng Trường TCKTNV Sông Hồng - Uỷ

viên;

8. KS. Trần Văn Nhượng Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phú - Uỷ viên;

9. Ông Nguyễn Đức Khoa Thợ Bê tông bậc 6/7, CTTNHH  Xây dựng Thăng

Long - Uỷ viên.

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN T HAM GIA THẨM ĐỊNH

TT Họ và tên Nơi làm việc

1. Ths. Uông Đình Chất Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ Xây dựng- Chủ nhiệm;

2. TS. Trần Hữu Hà Phó Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ Xây dựng- Phó chủ

nhiệm;

3. KS. Nguyễn Văn Tiến CV chính Vụ TCCB Bộ Xây dựng- Uỷ viên thư ký;

4. TS. Nguyễn Bá Thắng Hiệu trưởng Trường CĐXDCTDT - Uỷ viên;

5. KS. Phạm Trọng Khu Hiệu trưởng Trường CĐXD Nam Định- Uỷ viên;

6. KS. Trần Xuân Dũng Hiệu trưởng Trường TCKT&NV Hà Nội- Uỷ viên;

7. Ths. Nguyễn Văn Tố Chánh văn phòng TCT VINACONEX - Uỷ viên.
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MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: NỀ - HOÀN THIỆN
MÃ SỐ NGHỀ:

Là nghề chuyên thi công xây dựng & hoàn thiện các công trình xây dựng
dân dụng & công nghiệp.  Đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy định, quy phạm theo
TCVN, đạt năng suất, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bao
gồm 11 nhiệm vụ, 98 công việc
Để hành nghề cần có đủ sức khoẻ, thần kinh vững và phản ứng nhanh để làm
việc ở bất kỳ môi trường nào, luôn tiềm ẩn các tai nạn lao động như: làm việc
dưới sâu, làm việc trên cao, làm việc trong hầm, làm việc dưới nước...

Vì vậy công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường phải thực hiện một
cách triệt để và nghiêm túc, để tránh những tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc xảy ra.

Công cụ, máy móc thiết bị và dụng cụ chính được sử dụng chính được sử
dụng để thực hiện các công việc của nghề chủ yếu là dụng cụ cầm tay bao gồm:
bay, bàn xoa, thước tầm, thước mét, nivô, các dụng cụ đầm thủ công...; ngoài ra
sử dung một số thiết bị và phương tiện vận chuyển như: máy đầm bàn, máy đầm
dùi, đầm rung, vận thăng, cầu trục, cẩu tháp, xe vận chuyển bê tông, máy bơm
bê tông...
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DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: NỀ - HOÀN THIỆN
MÃ SỐ NGHỀ:

TT
Mã số
công
việc

Công việc

Trình độ kỹ năng

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

A CHUẨN  BỊ THI CÔNG

1 A.1 Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng x

2 A.2 ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng x

3 A.3 Trén v÷a b»ng thủ công x

4 A.4 Trén v÷a b»ng m¸y x

5 A.5 L¾p dùng giµn gi¸o tre luång x

6 A.6 L¾p dùng giµn gi¸o ®Þnh h×nh x

7 A.7 VËn chuyÓn vËt liÖu thñ c«ng x

8 A.8 VËn chuyÓn vËt liÖu b»ng m¸y x

9 A.9 X¸c ®Þnh tim, cèt x

10 A.10 §µo mãng x

11 A.11 Dù to¸n nguyªn vËt liÖu x

12 A.12 Th¸o dì giàn gi¸o x

B x©y g¹ch
13 B.1 Xác định tim cốt x

14 B.2 Xây móng gạch x

15 B.3 Xây tường phẳng x

16 B.4 Xây tường trang trí x

17 B.5 Xây trụ vuông, chữ nhật x

18 B.6 Xây trụ tròn, cong x

19 B.7 Xây lanh tô x

20 B.8 Xây gờ x

21 B.9 Xây bậc cầu thang, bậc tam cấp x
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TT
Mã số
công
việc

Công việc

Trình độ kỹ năng

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

22 B.10 Xây hè rãnh x

23 B.11 Xây trụ liền tường x

24 B.12 Xây cuốn vòm x

25 B.13 Xây hố ga x

26 B.14 Xây tường thu hồi x

27 B.15 Xây bờ nóc x

28 B.16 Xây bờ chảy x

29 B.17 Xây bể nước x

30 B.18 Xây bếp lò x

31 B.19 Xây ống khói x

32 B.20 Xây lan can, tay vịn x

C XÂY ĐÁ
33 C.1 Xây móng đá x

34 C.2 Xây tường đá x

35 C.3 Xây trụ đá x

36 C.4 Xây kè đá x

37 C.5 Xây cuốn đá x

D TRÁT VỮA

38 D.1 Trát tường phẳng x
39 D.2 Trát dầm, trần x
40 D.3 Trát phào x
41 D.4 Trát gờ, chỉ x
42 D.5 Trát hèm má cửa x
43 D.6 Trát trụ vuông, chữ nhật x
44 D.7 Trát trụ tròn, cong x
45 D.8 Trát trụ liền tường x
46 D.9 Trát vòm cuốn x
47 D.10 Trát đá mài x
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TT
Mã số
công
việc

Công việc

Trình độ kỹ năng

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

48 D.11 Trát đá rửa x
49 D.12 Trát đá băm x
50 D.13 Trát tạo gai x
51 D.14 Trát tổ mối x
52 D.15 Trát tường vôi rơm x
53 D.16 Trát trần vôi rơm x

E LÁNG NỀN, SÀN
54 E.1 Láng thô x
55 E.2 Láng có đánh màu x
56 E.3 Láng kẻ mạch x
57 E.4 Láng lăn bu sắc x

F LÁT GẠCH, ĐÁ
58 F.1 1. Lát gạch chỉ x
59 F.2 Lát gạch bê tông x
60 F.3 Lát gạch bloc x
61 F.4 Lát gạch men x
62 F.5 Lát đá xẻ x
63 F.6 Lát gạch granito x
64 F.7 Lát gạch hoa xi măng x
65 F.8 Lát gạch lá nem x

G ỐP GẠCH, ĐÁ
66 G.1 Ốp gạch men x
67 G.2 Ốp  gạch trang trí x
68 G.3 Ốp đá mỏng x
69 G.4 Ốp đá dày x

H HOÀN THIỆN BỀ MẶT
70 H.1 Quét vôi ve x
71 H.2 Bả matit x
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TT
Mã số
công
việc

Công việc

Trình độ kỹ năng

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

72 H.3 Lăn sơn x
73 H.4 Phun sơn x
74 H.5 Lợp mái ngói x

I
THI CÔNG, LẮP ĐẶT CẤU
KIỆN ĐƠN GIẢN

75 I.1 Trộn vữa bê tông x
76 I.2 Vận chuyển bê tông x
77 I.3 Đổ bê tông x
78 I.4 Bảo dưỡng bê tông x
79 I.5 Lắp dựng lanh tô, ô văng x
80

I.6
Gia công cốt thép cấu kiện bê tông
đơn giản x

81
I.7

Lắp đặt cốt thép cấu kiện bê tông
đơn giản x

82
I.8

Lắp dựng cốp pha cấu kiện bê tông
đơn giản x

83
I.9

Tháo dỡ cốp pha cấu kiện bê tông
đơn giản x

84 I.10 Lắp dựng khuôn cửa x
85 I.11 Lắp đặt bệ xí x
86 I.12 Lắp đặt ống nước thải x

K TỔ CHỨC SẢN XUẤT
87 K.1 Nhận kế hoạch sản xuất x
88 K.2 Lập kế hoạch tiến độ thi công x
89 K.3 Bố trí nhân lực  các vị trí sản xuất x
90 K.4 Giám sát thực hiện các công việc x
91

K.5
Lập báo cáo kết quả thực hiện công
việc x

L PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
92 L.1 Đúc rút kinh nghiệm x
93 L.2 Trao đổi với đồng nghiệp x
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TT
Mã số
công
việc

Công việc

Trình độ kỹ năng

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

94 L.3 Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới x
95

L.4
Thiết lập mối quan hệ với các bộ
phận liên quan x

96 L.5 Tham gia lớp tập huấn chuyên môn x
97 L.6 Tham dự thi tay nghề, thi nâng bậc x
98 L.7 Đào tạo người mới vào nghề x
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Nghiên cứu hồ sơ thi công.
Mã số Công việc: A.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nghiên cứu hồ sơ thi công bao gồm việc đọc bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết,
các hướng dẫn thi công kèm theo liên quan đến cấu tạo, măt bằng và biện pháp
thi công; tổng hợp khối lượng công việc cần thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Đọc bản vẽ tổng thể đầy đủ để triển khai các công việc tiếp theo.
- Đọc bản vẽ chi tiết và các hướng dẫn thi công liên quan để bóc

tách khối lượng và lê kế hoạch chi tiết.
- Tổng hợp khối lượng công việc cần thực hiện chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc bản vẽ thiết kế thi công đúng quy trình.
- Phân tích bản vẽ chi tiết đầy đủ, chính xác.
- Tổng hợp đầy đủ để làm cơ sở lập biện pháp, phương án thi công.

2. Kiến thức:
- Trình bày được phương pháp đọc bản vẽ tổng thể.
- Trình bày được phương pháp đọc bản vẽ chi tiết.
- Nêu được phương pháp, cách tính khối lượng cần thực hiện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công tổng thể, bản vẽ chi tiết, các tài liệu hướng dẫn
biện pháp thi công liên quan của công ty.

- Ít nhất có từ một người đến 1 nhóm tuỳ thuộc vào quy mô công
việc.

- Máy tính cầm tay, giấy, bút.
- Có kỹ sư hay cán bộ kỹ thuật.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của quy trình đọc bản vẽ
tổng thể.

- Kiểm tra đọc ngẫu nhiên một chi tiết
cụ thể.

- Sự đầy đủ của quy trình đọc bản vẽ
chi tiết.

- Kiểm tra ngẫu nhiên một hoặc vài
thông số.

- Độ chính xác của việc tổng hợp
khối lượng công việc cần thực hiện.

- Kiểm tra ngẫu nhiên một hoặc vài
thông số.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Chuẩn bị mặt bằng thi công.
Mã số Công việc: A.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tiến hành bố trí, tập kết vật tư, vật liệu, dụng cụ, mày móc; nguồn điện, nước
thi công hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Bố trí vật tư, vật liệu đúng nơi quy định, gọn gàng, hợp lý
- Đường vận chuyển vật tư, vật liệu chắc chắn, thuận tiện.
- Nguồn điện, nước phải ổn định, đảm bảo an toàn điện, nước phải

sạch.
- Máy thi công phù hợp, hoạt động tốt, an toàn.
- Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm đầy đủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Bố trí mặt bằng thi công gọn gàng, hợp lý.
- Ghép sàn công tác, đường vận chuyển vật tư, vật liệu chắc chắn,

ổn định.
- Đấu, lắp điện dân dụng, nước thi công thành thạo.
- Phân loại, lựa chọn máy thi công đúng.

2. Kiến thức:
- Phương pháp bố trí mặt bằng thi công.
- Phương pháp ghép sàn công tác, đư ờng vận vật tư, vật liệu.
- Phương pháp đấu, lắp điện, nước thi công.
- Phương pháp lựa chọn máy thi công.
- Bảo hộ và an toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Tổ chức mặt bằng thi công;  làm đường vận chuyển vật tư, vật
liệu; kỹ thuật đấu lắp điện, nước thi công; máy trộn vữa; tài liệu
hướng dẫn biện pháp thi công liên quan của công ty.

- Ít nhất có từ một người.
- Máy tính, giấy, bút.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của mặt bằng bố trí vật
tư, vật liệu.

- Kiểm tra tổng thể mặt bằng kho, bãi.

- Độ chắc chắn, ổn định và thuận
tiện đường vận vật tư, vật liệu.

- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài vị trí
hoặc tổng thể.

- Sự ổn định, thuận tiện nguồn điện,
nước thi công.

- Kiểm tra thực tế nguồn điện, nước.
Dùng bút thử điện kiểm tra.

- Sự phù hợp, an toàn của máy thi
công với công việc.

- Kiểm tra mặt bằng bố trí, máy thi
công.

- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số
bàn giao.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Trộn vữa  bằng thủ công.
Mã số Công việc: A.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Dùng các dụng cụ cầm tay đảo,
trộn cho các vật liệu thành phần đều và dẻo thành hỗn hợp vữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Dụng cụ đầy đủ, mặt bằng gọn, bố trí hợp lý.
- Tính toán liều lượng cối trộn đúng mác vữa theo thiết kế.
- Đong các vật liệu thành phần theo thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác.
- Trộn bê tông đều, đảm bảo độ sụt phù hợp với từng cấu kiện.
- Lập phiếu bàn giao cho các tổ, nhóm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.
- Tính toán cấp phối vữa đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cân, đong vật liệu thành phần đúng cấp phối.
- Nhận biết độ dẻo của vữa phù hợp với yêu cầu thi công.

2. Kiến thức:
- Nêu được tác dụng, phạm vi sử dụng dụng cụ cầm tay.
- Trình bày được phương pháp tra định mức xây dựng cơ bản.
- Trình bày được phương pháp trộn vữa bằng thủ công.
- Nêu được cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối.
- Giải thích được độ dẻo của vữa phụ thuộc vào tỉ lệ N/X và độ ẩm của cốt
liệu.
- Đưa ra được biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của vữa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng cấp phối vữa; bảng khối lượng vữa; Bảng quy định độ sụt vữa;
Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan của công ty ( đơn vị ).

- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên tuỳ thuộc vào khối lượng vữa yêu cầu.
- Mặt bằng trộn vữa; xi măng, cát, nước sạch, phụ gia ( nếu có ). Xẻng,

cào, thùng hoa sen, hộc đong vật liệu, xô...
- Phiếu bàn giao khối lượng vữa cho các tổ, nhóm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Dụng cụ đầy đủ, mặt bằng gọn, bố
trí hợp lý.

- Quan sát thực tế.

- Tính toán liều lượng cối trộn đúng
mác vữa theo thiết kế.

- Đối chiếu bảng cấp phối với hồ sơ
thiết kế thông qua bảng định mức.

- Đong các vật liệu thành phần theo
thứ tự trộn, đầy đủ, chính xác.

- Quan sát, đếm và kiểm tra dụng cụ
đong.

- Trộn bê tông đúng trình tự, đều,
đảm bảo độ sụt phù hợp với từng
cấu kiện.

- Quan sát, kiểm tra độ sụt.

- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số
bàn giao.



17

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Trộn vữa  bằng máy.
Mã số Công việc: A.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối. Đổ các vật liệu  thành phần vào
thùng trộn đúng trình tự , đảm bảo thời gian trộn để các vật liệu thành phần tạo
thành hỗn hợp vữa đều, dẻo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Dụng cụ đầy đủ, mặt bằng gọn, bố trí hợp lý, máy hoạt động tốt.
- Tính toán liều lượng cối trộn theo dung tích thùng trộn  đúng mác

vữa theo thiết kế, đúng dung tích thùng trộn quy định.
- Đong vật liệu thành phần đổ vào thùng trộn theo thứ tự trộn, đầy

đủ, chính xác.
- Thời gian trộn  vữa đảm bảo độ sụt của vữa phù hợp với từng  loại

máy.
- Đổ vữa ra khỏi thùng trộn vừa đủ, phù hợp với phương tiện vận

chuyển vữa.
- Lập phiếu bàn giao khối lượng cho các tổ, nhóm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.
- Tính toán cấp phối vữa theo dung tích thùng trộn.
- Cân, đong vật liệu thành phần đúng cấp phối vữa.
- Nhận biết độ dẻo của vữa phù hợp với yêu cầu thi công.
- Vận hành, điều khiển máy trộn vữa thành thạo.
- Kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.

2. Kiến thức:
- Nêu được tác dụng, phạm vi sử dụng dung cụ cầm tay.
- Nêu được phương pháp tính cấp phối vữa theo dung tích thùng trộn.
- Nêu được cách tính để đong vật liệu đúng cấp phối.
- Giải thích được độ dẻo của vữa phụ thuộc vào tỉ lệ N/X và độ ẩm của cốt
liệu.
- Đưa ra được biện pháp khắc phục để điều chỉnh độ dẻo của vữa.
- Nêu được phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng vữa.
- Nêu được biện pháp an toàn lao động khi trộn vữa vữa bằng máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
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- Kỹ thuật trộn vữa bằng máy; Bảng cấp phối vữa; Bảng khối lượng công
việc; Quy trình, nôi quy vận hành máy trộn vữa; Các tài liệu hướng dẫn biện
pháp thi công liên quan của công ty ( đơn vị ).

- Mặt bằng trộn vữa; Máy trộn vữa; xi măng, cát, nước sạch, phụ gia ( nếu
có ). Xẻng, cào, hộc đong vật liệu, xô.

- Phiếu bàn giao khối lượng vữa cho các tổ, nhóm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Dụng cụ đầy đủ, mặt bằng gọn, bố
trí hợp lý.

- Quan sát thực tế.

- Tính toán liều lượng cối trộn đúng
mác vữa theo thiết kế.

- Đối chiếu bảng cấp phối với hồ sơ
thiết kế thông qua bảng định mức.

- Đong vật liệu thành phần đổ vào
thùng trộn theo thứ tự trộn, đầy đủ,
chính xác.

- Quan sát, đếm và kiểm tra dụng cụ
đong.

- Thời gian trộn  vữa đảm bảo độ sụt
của vữa phù hợp với từng  loại máy.

- Quan sát, kiểm tra độ sụt.

- Đổ vữa ra khỏi thùng trộn vừa đủ,
phù hợp với phương tiện vận chuyển
vữa.

- Quan sát.

- Lập phiếu bàn giao đúng yêu cầu. - Kiểm tra ngẫu nhiên các thông số
bàn giao.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Lắp dựng giàn giáo tre luồng
Mã số Công việc: A.05

VI. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lắp dựng giàn giáo tre luồng gồm các việc: Xác định vị trí, chuẩn bị mặt

bằng, vật liệu, dụng cụ, lắp dựng cột đứng, đà ngang, đà dọc, giằng chéo, chống
xiên, mảng sàn theo hình thức con nín, kết hợp buộc.

VII. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu đáp ứng đúng yêu cầu công việc.
- Lắp dựng giàn giáo tre luồng đúng kỹ thuật.
- Vị trí lắp dựng, mặt bằng lắp dựng giàn giáo tre luồng .
- Hệ thống giàn giáo tre luồng phải chắc chắn, ổn định.
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường theo qui định của công trường.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

VIII. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Tính toán khối lượng vật tư.
- Lắp dựng các bộ phận: Cột đứng, đà ngang, đà dọc, giằng chéo, chống

xiên,  mảng sàn công tác và lan can chuẩn xác
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống giàn giáo sau khi lắp dựng.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp dựng.

2. Kiến thức:
- Đọc và hiểu được bản vẽ biện pháp thi công lắp dựng giàn giáo.
- Phương pháp lắp dựng giàn giáo tre luồng.
- Kỹ thuật néo buộc và đánh con nín.
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá độ chắc chắn và ổn định sau khi lắp
dựng giàn giáo tre luồng.
- Phân tích được nguyên nhân gây ra hiện tượng giàn giáo không ổn định
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng giàn giáo không ổn định
- Đưa ra được biện pháp an toàn lao động trong quá trình lắp dựng giàn

giáo tre luồng.

IX. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ biện pháp thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc lắp dựng sau khi được bàn giao mặt bằng thi

công lắp dựng.
- Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc trên cao, cưa, dao, dây

thừng, tre luồng.
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X. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của qui trình lắp dựng giàn

giáo tre luồng.
- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công.

- Độ chính xác vị trí lắp dựng giàn giáo
tre luồng.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ chắc chăn, ổn định của hệ thống
giàn giáo tre luồng.

- Lay, lắc thử theo kinh nghiệm.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường theo qui định của công trường.

- Quan sát trực tiếp.

- Thời gian thực hiện theo định mức của
doanh nghiệp.

- So sánh với định mức của doanh
nghiệp
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Lắp dựng giàn giáo định hình.
Mã số Công việc: A.06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp các bộ phận của giàn giáo như: chân kích, chân giáo, giằng, tấm sàn,
khóa chống lật, khóa giáo thành một hệ thống giàn giáo. Đúng trình tự, đúng kỹ
thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động theo yêu cầu công
việc.

- Chân giáo được lót ván chống lún, ổn định, chắc chắn,.
- Lắp chân giáo vào chân kích đảm bảo độ ngang bằng.
- Lắp giằng vào chân giáo phải đóng chốt chống bật.
- Khoảng cách của hệ thống giàn giáo phù hợp với nhu cầu công

việc.
- Tấm sàn công tác phải chắc chắn khi lắp.
- Khoá giáo liên kết với chân công trình chắc chắn.
- An toàn lao động khi làm việc trên cao.
- Chấp hành an toàn và vệ sinh môi trường lao động.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, trang bị bảo hộ khi lắp dựng giàn giáo
định hình.
- Xử lý mặt bằng trước khi lắp dựng
- Điều chỉnh chân kích phù hợp với mặt bằng lắp dựng.
- Xử lý tình huống khi giằng không lắp vừa chốt.
- Điều chỉnh tuyến giáo đúng khoảng cách quy định, thẳng, thẳng đứng.
- Lắp tấm sàn đúng, phù hợp với nhiệm vụ.
- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường khi lắp dựng giàn giáo.
- Điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp.

2. Kiến thức:

- Trình bày được các loại dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi lắp dựng
giàn giáo.
- Nêu được phương pháp xử lý mặt bằng trước khi lắp dựng giàn giáo.
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- Trình bày được biện pháp lắp dựng giàn giáo định hình.
- Giải thích được hiện tượng và cách khắc phục khi lắp giằng giáo không
vào.
- Nêu được biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao và vệ sinh
môi trường lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết công việc; Biện pháp lắp dựng giàn giáo tiệp; Các tài liệu
hướng dẫn biện pháp thi công liên quan của công ty ( đơn vị ).

- Ít nhất phải có 1 tổ hoặc nhóm.
- Thời điểm bắt đầu thi công trước khi thực hiện các công việc chính liên

quan.
- Bộ giàn giáo tiệp ( chân kích, chân giáo, giằng, tấm sàn, khoá chống lật,

khoá giáo) ván, búa, mỏ lết...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng
cụ, trang bị bảo hộ lao động.

- Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện
pháp lắp dựng giàn giáo.

- Độ ổn định, chắc chắn, chân giáo
được lót ván chống lún.

- Quan sát trực tiếp, dùng đầm gang
thử độ lún.

- Độ chắc chắn, ổn định của việc lắp
giằng vào chân giáo.

- Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử.

- Độ thẳng, ngang bằng, đủ khoảng
cách của hệ thống giàn giáo.

- Dùng quả dọi, ni vô kiểm tra. Dùng
dây căng và mắt ngắm.

- Độ chắc chắn của tấm sàn công tác
khi lắp.

- Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử.

- Độ chắc chắn, ổn định của việc lắp
khoá giáo.

- Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử.

- Độ an toàn lao động khi làm việc
trên cao.

- Quan sát trực tiếp quá trình lắp dựng.

- Độ sạch, gọn của việc vệ sinh môi
trường lao động .

- Quan sát bằng mắt.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của đơn vị.

- Đối chiếu với định mức của đơn vị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Vận chuyển vật liệu thủ công.
Mã số Công việc: A.07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các dụng cụ, phương tiện vận chuyển thủ công như: xô, cáng, xe rùa,
xe cải tiến để đưa vữa từ vị trí trộn đến vị trí thi công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Dụng cụ, phương tiện vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế
thi công của công trường như: khối lượng bê tông, khoảng cách
vận chuyển , phương vận chuyển.

- Xúc, bốc vật liệu vào dụng cụ, phương tiện vận chuyển đúng kỹ
thuật.

- Vận chuyển vật liệu theo phương ngang đúng yêu cầu.
- Vận chuyển vật liệu theo phương đứng đúng yêu cầu.
- Nghiệm thu, bàn giao công việc đầy đủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân loại phương tiện vận chuyển vật liệu thủ công.
- Sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu thủ công.
- Đánh giá đúng thực trạng để lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp.

2. Kiến thức:
- Trình bày được phạm vi sử dụng các loại phương tiện vận chuyển vật
liệu thủ công.
- Nêu được phương pháp sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu thủ
công theo phương ngang.
- Nêu được biện pháp bảo hộ và an toàn lao động khi vận chuyển vật liệu
thủ công.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ mặt bằng thi công; Biện pháp thi công ; Biện pháp an toàn lao
động; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan của công ty ( đơn vị ).

- Ít nhất có từ 2 người trở lên.
- Thời điểm thực hiện trước khi thi công.
- Xô, cáng, xe rùa, xe ba gác, xe goòng, xẻng, gạch, cát, xi măng...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Dụng cụ, phương tiện vận chuyển
phù hợp với điều kiện thực tế thi
công của công trường.

- Kiểm tra đối chiếu khối lượng thực
hiện, khoảng cách vận chuyển, đường
vận chuyển, phương vận chuyển

- Độ chuẩn xác của việc xúc, bốc vật
liệu vào dụng cụ, phương tiện vận
chuyển.

- Quan sát, đối chiếu sự phù hợp của
phương tiện vận chuyển.

- Sự hợp lý của việc vận chuyển vật
liệu theo phương ngang.

- Quan sát, kiểm tra đối chiếu biện
pháp vận chuyển.

- Sự hợp lý của việc vận chuyển vật
liệu theo phương đứng.

- Quan sát, kiểm tra đối chiếu biện
pháp vận chuyển.

- Sự đầy đủ của việc nghiệm thu,
bàn giao công việc.

- Kiểm tra đối chiếu phiếu bàn giao.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Vận chuyển vật liệu bằng máy.
Mã số Công việc: A.08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Dùng các phương tiện vận chuyển xe rùa, xe ba gác, bun ke kết hợp với máy,
máy thăng tải, cần cẩu tháp, cẩu thiếu nhi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Phương tiện vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế thi công
của công trường như: khối lượng vật tư, khoảng cách vận chuyển ,
phương vận chuyển.

- Xúc, bốc vật liệu vào dụng cụ, phương tiện vận chuyển đúng kỹ
thuật.

- Vận chuyển vật liệu theo phương ngang đúng yêu cầu.
- Vận chuyển vật liệu theo phương đứng đúng yêu cầu.
- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác.
- Nghiệm thu, bàn giao công việc đầy đủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Phân loại phương tiện vận chuyển vật liệu bằng máy theo phương
ngang, thẳng đứng.
- Sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu kết hợp bằng máy.
- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác để vận chuyển vật liệu.

2. Kiến thức:
- Nêu được phạm vi làm việc các loại phương tiện vận chuyển vật liệu kết
hợp  bằng máy.
- Trình bày được phương pháp sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu
theo phương ngang, đứng.
- Hiểu và biết các ký hiệu, tín hiệu nâng, hạ, móc, tháo cáp...để phối hợp
tốt với các bộ phận khác.
- Nêu được biện pháp bảo hộ và an toàn lao động khi vận chuyển vật liệu
bằng máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Biện pháp thi công; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan
của công ty ( đơn vị ).

- Xe rùa, xe ba gác, bun ke, cẩu thiếu nhi, máy vận thăng, cẩu tháp, vật
liệu.

- Phiếu nghiệm thu – bàn giao.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Phương tiện vận chuyển phù hợp
với điều kiện thực tế thi công của
công trường như: khối lượng bê
tông, khoảng cách vận chuyển ,
phương vận chuyển.

- Kiểm tra đối chiếu khối lượng thực
hiện, khoảng cách vận chuyển, đường
vận chuyển, phương vận chuyển

- Độ chuẩn xác của việc xúc, bốc
vật liệu vào dụng cụ, phương tiện
vận chuyển.

- Quan sát, đối chiếu sự phù hợp của
phương tiện vận chuyển.

- Sự hợp lý của việc vận chuyển vật
liệu theo phương ngang.

- Quan sát, kiểm tra đối chiếu biện
pháp vận chuyển.

- Sự hợp lý của việc vận chuyển vật
liệu theo phương đứng.

- Quan sát, kiểm tra đối chiếu biện
pháp vận chuyển.

- Sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ
phận khác.

- Quan sát quá trình vận chuyển.

- Sự đầy đủ của việc nghiệm thu,
bàn giao công việc.

- Kiểm tra đối chiếu phiếu bàn giao.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc: Xác định tim, cốt
Mã số Công việc: A.09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn cứ bản vẽ thiết kế và thực tế hiện trường, tiến hành xác định tim trục

dọc, tim trục ngang, xác định cốt cho chi tiết kết cấu cần thi công. Đảm bảo
để các công việc tiếp theo thực hiện đúng yêu cầu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Xác định vị trí cọc mốc đánh dấu đường trục công trình theo bản vẽ thiết

kế.
- Định vị đường trục dọc, trục ngang theo bản vẽ thiết kế .
- Định vị tim, cốt theo bản vẽ thiết kế.
- Xác định vị trí xây lắp cho các kết cấu đúng kích thước.
- Kiểm tra tổng thể, đúng bản vẽ thiết kế.
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Phân tích, nhận biết bản vẽ.
- Truyền đo vẽ, tính toán thành thạo.
- Định vị đường trục dọc, ngang.
- Xác định tim, cốt.
- Xác định vị trí xây lắp cho các kết cấu.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng việc xác định tim cốt.

2. Kiến thức:
- Đọc và hiểu được bản vẽ xây dựng.
- Phương pháp xác định vị trí cọc mốc đánh dấu đường trục công trình.
- Nêu được phương pháp định vị đường trục dọc, ngang.
- Trình bày được phương pháp xác định tim, cốt.
- Nêu được phương pháp xác định vị trí xây lắp cho các kết cấu.
- Nêu được phương pháp kiểm tra, đánh giá của việc xác định tim, cốt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ biện pháp thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc xác định tim, cốt sau khi nhận bàn giao mặt

bằng.
- Trang thiết bị bảo hộ lao động, dây căng, thước mét, quả dọi, ni

vô, cọc, sơn, bút lông.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Độ chính xác của việc xác định vị trí
cọc mốc đánh dấu đường trục công
trình.

- Quan sát, dùng thước đo đối chiếu
bản vẽ.

- Độ chính xác của việc định vị đường
trục dọc, trục ngang .

- Quan sát, dùng thước đo đối chiếu
bản vẽ.

- Độ chính xác định vị tim, cốt. - Quan sát, dùng thước đo đối chiếu
bản vẽ.

- Độ chính xác của việc xác định vị trí
xây lắp cho các kết cấu.

- Quan sát, dùng thước đo đối chiếu
bản vẽ.

- Sự nghiêm túc, trung thực của việc
kiểm tra.

- Quan sát, đối chiếu bản vẽ mặt
bằng.

- Sự đảm bảo an toàn lao động và vệ
sinh môi trường.

- Quan sát trực tiếp.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp.

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc: Đào móng.
Mã số Công việc: A.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ bản vẽ biện pháp thi công để chuẩn bị, giác móng và đào móng
đảm bảo đúng quy trình và các yêu cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc đầy đủ.
- Giác móng:  đúng vị trí, hình dáng, kích thước theo bản vẽ thiết kế.
- Đào móng đúng bản vẽ biện pháp thi công.
- Kiểm tra móng về các tiêu chí mà bản vẽ yêu cầu.
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

VI. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Phân tích, nhận biết bản vẽ.
- Truyền tim, cốt, đo kích thước.
- Định vị đường trục dọc, ngang.
- Xác định tim, cốt, gửi tim, cốt.
- Vạch kích thước móng đào.
- Đào bằng thủ công hoặc kết hợp máy.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng việc đào móng.

2. Kiến thức:
- Đọc và hiểu được bản vẽ xây dựng.
- Phương pháp xác định vị trí cọc mốc đánh dấu đường trục móng.
- Nêu được phương pháp định vị đường trục dọc, ngang móng.
- Trình bày được phương pháp xác định tim, cốt.
- Nêu được phương pháp vạch dấu móng đào.
- Trình bày được phương pháp đào móng bằng thủ công.
- Nêu được phương pháp kiểm tra, đánh giá của việc đào móng.

VII. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ biện pháp thi công móng.
- Tối thiểu từ một tổ, nhóm.
- Thực hiện công việc xác định tim, cốt sau khi nhận bàn giao mặt

bằng.
- Trang thiết bị bảo hộ lao động, dây căng, thước mét, quả dọi, ni

vô, cọc, sơn, bút lông, xẻng, cuốc, cuốc chim, xà beng...
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VIII. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của công tác chuẩn bị dụng
cụ, thiết bị phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đối chiếu biện pháp thi
công.

- Độ chính xác của việc giác móng:
đúng vị trí, hình dáng, kích thước.

- Quan sát, dùng thước đo đối chiếu
bản vẽ.

- Sự hợp lý của việc đào móng đúng
bản vẽ biện pháp thi công.

- Quan sát, dùng thước đo đối chiếu
biện pháp thi công.

- Sự nghiêm túc, trung thực của việc
kiểm tra.

- Quan sát, đối chiếu bản vẽ mặt
bằng.

- Sự đảm bảo an toàn lao động và vệ
sinh môi trường.

- Quan sát trực tiếp.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp.

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc: Dự toán nguyên vật liệu.
Mã số Công việc: A.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ khối lượng công việc cần thực hiện tính toán, tra bảng, tổng hợp
vật tư. Lập bảng dự toán nguyên vật liệu, để làm cơ sở cung ứng vật tư kịp
thời.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Tính khối lượng dự toán công việc cần thực hiện theo bản vẽ thiết kế.
- Tra bảng định mức vật tư, các vật liệu thành phần đầy đủ.
- Tính vật liệu thành phần đúng theo cấp phối hồ sơ thi công yêu cầu.
- Tổng hợp vật tư đầy đủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Phân tích, nhận biết bản vẽ.
- Tra bảng định mức vật tư.
- Tính toán vật tư theo khối lượng công việc cần thực hiện.
- Phân tích, tổng hợp.

2. Kiến thức:

- Đọc và hiểu được bản vẽ xây dựng.
- Nêu được phương pháp tính khối lượng dự toán.
- Nêu được phương pháp tra bảng định mức.
- Trình bày được phương pháptính vật tư, vật liệu.
- Nêu được phương pháp tổng hợp vật tư, vật liệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, Bảng định mức.
- Tối thiểu có 1 người.
- Thực hiện công việc tính dự toán nguyên vật liệu sau khi nhận hồ

sơ thiết kế.
- Máy tính, giấy, bút, bảng biểu.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc tính khối lượng dự
toán công việc cần thực hiện.

- Dùng máy tính kiểm tra, đối chiếu
khối lượng cần thực hiện của dự toán.

- Độ chính xác của việc tra bảng định
mức.

- Kiểm tra, đối chiếu bảng định mức.

- Độ chính xác của việc tính vật liệu
thành phần.

- Kiểm tra, đối chiếu bảng định mức
với khối lượng thực hiện.

- Sự đầy đủ của việc tổng hợp vật tư. - Đối chiếu dự toán.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Tháo dỡ giàn giáo.
Mã số Công việc: A.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tuần tự tháo dỡ lan can bảo vệ, sàn công tác, giằng chéo, chống xiên, đà

ngang, đà dọc và cột đứng đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo dỡ đúng yêu

cầu.
- Chuẩn bị mặt bằng xếp vật liệu đúng nơi quy định.
- Tháo dỡ đúng theo trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tập kết lưu kho đúng quy định.
- An toàn và vệ sinh môi trường lao động.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Phân loại và sử dụng dụng cụ, trang bị bảo hộ khi tháo dỡ giàn giáo
- Tháo dỡ các bộ phận giàn giáo.
- Thực hiện biện pháp an toàn lao động khi tháo dỡ giàn giáo.
- Xử lý các tình huống khi tháo dỡ xảy ra.
- Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường khi tháo dỡ giàn giáo.
- Điều chỉnh tiến độ thi công phù hợp.

2. Kiến thức:
- Trình bày được các loại dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo dỡ
giàn giáo.
- Nêu được biện pháp tháo dỡ giàn giáo.
- Nêu được biện pháp an toàn lao động khi tháo dỡ giàn giáo.
- Giải thích được hiện tượng và cách khắc phục: kẹt khoá giáo, khoá
chống lật, khoá tấm sàn...khi tháo dỡ giàn giáo.
- Nêu được biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao và vệ sinh
môi trường lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ chi tiết công việc; Biện pháp tháo dỡ giàn giáo; Các tài liệu
hướng dẫn biện pháp thi công liên quan của công ty ( đơn vị ).

- Ít nhất phải có 1 tổ hoặc nhóm.
- Thời điểm bắt đầu thi công sau khi thực hiện xong các công việc chính

liên quan.
- Bộ giàn giáo định hình ( chân kích, chân giáo, giằng, tấm sàn, khoá

chống lật, khoá giáo) ván, búa, mỏ lết, dao, cưa...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng
cụ, trang bị bảo hộ lao động khi tháo
dỡ.

- Quan sát trực tiếp đối chiếu với biện
pháp tháo dỡ giàn giáo.

- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị mặt
bằng xếp vật liệu.

- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện
pháp bố trí mặt bằng.

- Độ an toàn, chính xác của việc tháo
dỡ.

- Quan sát trực tiếp quá trình tháo dỡ.
Đối chiếu biện pháp an toàn khi tháo
dỡ.

- Độ gọn gàng ngăn nắp của việc tập
kết lưu kho.

- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện
pháp bố trí mặt bằng.

- Độ sạch, gọn của việc vệ sinh môi
trường lao động .

- Quan sát bằng mắt.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của đơn vị.

- Đối chiếu với định mức của đơn vị.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xác định tim, cốt.
Mã số Công việc: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc sau: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt bằng, vật
liệu, dụng cụ, xác định vị trí, kích thước, đo, định vị tim, cốt theo bản vẽ thiết
kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí tim, cốt trục dọc, trục ngang đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Tim, cốt phải được vạch dấu bằng sơn đỏ đúng quy định.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc, hiểu bản vẽ thi công.
- Đo, xác định tim, cốt.
- Vạch dấu kích thước tim, cốt.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xác định tim,

cốt.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xác định tim, cốt.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao mặt bằng..
- Dây căng, ni vô, sơn, bút lông, thước...
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VI. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của qui trình xác định
tim, cốt.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước
tim, cốt.

- Thước mét, đối chiếu với bản vẽ.

- Độ rõ ràng của vạch tim, cốt. - Quan sát, cảm nhận trực tiếp
- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xây móng gạch.
Mã số Công việc: B2

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc sau: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt bằng, vật
liệu, dụng cụ, xác định vị trí, kích thước, xây mỏ, xây tường giữa hai mỏ và
kiểm tra chất lượng khối xây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước móng đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ đặt móng và cao độ kết thúc xây móng đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc, hiểu bản vẽ thi công móng.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của móng.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng, miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây móng.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công móng.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây móng.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

móng.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc của khối xây.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công phần móng.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao mặt bằng..
- Dao xây, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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VII. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của qui trình xây
móng gạch.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước
móng.

- Thước mét, đối chiếu với bản vẽ.

- Độ chính xác  của cao độ đặt
móng và cao độ kết thúc xây
móng.

- Thước mét, ni vô, đối chiếu với bản vẽ.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng và vuông góc của khối xây.

- Ni vô, thước vuông và cảm nhận trực
tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây tường phẳng.
Mã số Công việc : B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để xác định kích thước và vị
trí cần xây tường. Xây đảm bảo đúng vị trí, kích thước hình học và các yêu cầu
kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước tường đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây tường phẳng và cao độ kết thúc xây tường đúng

thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ xây tường.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường

phẳng.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây tường phẳng.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

tường.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây
tường phẳng.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây tường.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây
tường phẳng.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ tường xây.

- Thước mét, đối chiếu bản vẽ thi công.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng, phẳng mặt và vuông góc
của khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xây tường trang trí.
Mã số Công việc: B4

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để xác định kích thước và vị
trí cần xây tường trang trí. Xây đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước hình
học và các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước tường đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây tường trang trí và cao độ kết thúc xây tường

đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của tường trang trí.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch vữa.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường trang

trí.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây tường trang trí.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

tường trang trí.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây
tường trang trí.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công phần tường trang trí.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây tường trang trí.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của qui trình xây
tường trang trí.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ tường xây.

- Thước mét, đối chiếu bản vẽ thi công.

- Độ đặc của mạch vữa, độ so le
các mạch đứng, thẳng đứng,
ngang bằng, phẳng mặt và vuông
góc của khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm, đối chiếu,
thước vuông và cảm nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xây trụ vuông, chữ nhật.
Mã số Công việc: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí cần xây trụ. Xây đảm bảo đúng vị trí, kích thước
hình học và các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước trụ đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây trụ và cao độ kết thúc xây trụ đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc, hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ.
- Rải vữa, điều chỉnh viên  gạch xây, miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây trụ.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

trụ.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây
trụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây trụ vuông, chữ
nhật.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của qui trình xây trụ. - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi

công
- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của trụ.

- Thước mét, đối chiếu bản vẽ thi công.

- Độ đặc của mạch vữa, thẳng
đứng, ngang bằng, phẳng mặt và
vuông góc của trụ.

- Thước mét, ni vô, thước tầm, thước
vuông và cảm nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh
công nghiệp.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xây trụ tròn.
Mã số Công việc: B6

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí cần xây trụ tròn. Xây đảm bảo đúng vị trí, kích
thước hình học và các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước trụ tròn đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây trụ tròn và cao độ kết thúc xây trụ tròn đúng thiết

kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc, hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ tròn.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây, miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ tròn.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây trụ tròn.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

trụ tròn.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây
trụ tròn.

-
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây trụ tròn.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, thước vanh, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự hợp lý của qui trình xây trụ
tròn.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của trụ tròn.

- Thước mét, đối chiếu bản vẽ thiết kế.

- Độ đặc của mạch vữa, thẳng
đứng,  ngang bằng, phẳng mặt
của trụ tròn.

- Thước mét, ni vô, thước tầm, thước
vanh và cảm nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh
công nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây lanh tô.
Mã số Công việc : B7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây lanh tô. Xây đúng vị trí, kích thước hình học
và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước lanh tô đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây lanh tô đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc, hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của lanh tô.
- Dải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây lanh tô.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
lanh tô.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của
lanh tô.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không ngang bằng,
không phẳng mặt đối với công việc xây lanh tô.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây lanh tô.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây lanh
tô.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ lanh tô.

- Thước mét, đối chiếu bản vẽ thiết kế.

- Độ đặc, đồng đều của mạch vữa,
thẳng đứng, ngang bằng, phẳng
mặt của khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh
công nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây gờ.
Mã số Công việc : B8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây gờ. Xây đúng vị trí, kích thước hình học và
đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước gờ đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây gờ đúng thiết kế.
- Mặt gờ phẳng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc, hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của gờ.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch vữa.
- Kiếm tra chất lượng của gờ.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây gờ.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
gờ.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của
gờ.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không ngang bằng,
không phẳng mặt đối với công việc xây gờ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây gờ.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây gờ. - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ gờ.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, - Cảm nhận trực tiếp.
- Độ ngang bằng, phẳng mặt và
vuông góc của gờ.

- Thước mét, thước vuông, thước tầm, ni
vô và cảm nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh
công nghiệp.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xây bậc cầu thang, bậc tam cấp.
Mã số Công việc: B9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt bằng, vật
liệu, dụng cụ, xác định vị trí, kích thước, chia bậc, xây bậc thứ nhất, xây
các bậc tiếp theo và kiểm tra chất lượng của khối xây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước bậc thang, bậc tam cấp đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây bậc thang, bậc tam cấp đúng thiết kế.
- Mặt bậc phẳng, ngang bằng và vuông góc.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc, hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của bậc cầu thang, bậc tam cấp.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây, miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây bậc cầu thang,
bậc tam cấp.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây bậc cầu thang, bậc tam cấp.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

bậc cầu thang, bậc tam cấp.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây
bậc cầu thang, bậc tam cấp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây bậc cầu thang,
bậc tam cấp.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây bậc
thang, bậc tam cấp.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của bậc cầu thang, bậc tam
cấp.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, thẳng
đứng, ngang bằng, phẳng mặt và
vuông góc của bậc cầu thang, bậc
tam cấp.

- Thước mét, ni vô, thước tầm, thước
vuông và cảm nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây hè rãnh.
Mã số Công việc : B10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây hè rãnh. Xây đúng vị trí, kích thước hình học
và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước hè rãnh đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây hè rãnh đúng thiết kế.

- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
hè rãnh.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây hè rãnh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây hè rãnh.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây hè
rãnh.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng, phẳng mặt và vuông góc của
khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây trụ liền tường.
Mã số Công việc : B11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây tường và trụ liền tường. Xây đúng vị trí, kích
thước hình học và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc các thông số kỹ thuật trên bản vẽ thi công đầy đủ.
- Vị trí, kích thước trụ liền tường đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây trụ liền tường đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, so le các mạch đứng.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ liền tường
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ liền tường.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
trụ liền tường.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của
tường.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây trụ liền
tường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây trụ liền tường.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây trụ
liền tường.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ tường xây.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa,  so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng, phẳng mặt và vuông góc của
khối xây.

- Thước mét, thước tầm, ni vô và cảm
nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây cuốn vòm.
Mã số Công việc : B12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây cuốn vòm. Xây đúng vị trí, kích thước hình
học và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước vòm đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây vòm đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều.
- Các viên cuốn phải hướng về tâm cuốn.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ xây cuốn vòm.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây hướng tâm và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây cuốn vòm.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
cuốn vòm.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ xây
cuốn vòm.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng các viên gạch xây
không hướng tâm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây cuốn vòm..
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây
cuốn vòm.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ xây cuốn vòm.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc, đồng đều của mạch
vữa.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ hướng tâm của các viên
gạch xây.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây hố ga.
Mã số Công việc : B13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí hố ga. Xây đúng vị trí, kích thước hình học và đảm
bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước hố ga đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây hố ga đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều, góc vuông.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của hố ga.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây hố ga.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
hố ga.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây hố ga.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây hố ga.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây hố
ga.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của đáy và tường xây.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng, phẳng mặt và vuông góc của
khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây tường thu hồi.
Mã số Công việc : B14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây tường thu hồi. Xây đúng vị trí, kích thước hình
học và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước tường thu hồi đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây thu hồi đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều, không trùng mạch.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của tường thu hồi.
- Dựng cột lèo và căng dây lèo.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường thu hồi.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
tường thu hồi.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước, cao độ và độ
dốc của tường thu hồi.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không phẳng mặt, không đúng độ dốc đối của tường thu hồi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 3 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây tường thu hồi.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây
tường thu hồi.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ, độ dốc tường thu hồi.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa,  so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng, phẳng mặt của khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh chiếu thời gian thực hiện với
thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây bờ nóc.
Mã số Công việc : B15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây bờ nóc. Xây đúng vị trí, kích thước hình học
và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước bờ nóc đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây bờ nóc đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều.
- Khối xây thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của bờ nóc.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của bờ nóc.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây bờ nóc.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
bờ nóc.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của bờ
nóc.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không ngang bằng
của bờ nóc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 3 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây bờ nóc.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình bờ nóc. - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của bờ nóc.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, ngang
bằng của bờ nóc.

- Thước mét, thước tầm, ni vô và cảm
nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh chiếu thời gian thực hiện với
thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây bờ chảy.
Mã số Công việc : B16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây bờ chảy. Xây đúng vị trí, kích thước hình học
và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước bờ chảy đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ, độ dốc khối xây bờ chảy đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều.
- Khối xây thẳng đứng, phẳng mặt.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và độ dốc của bờ chảy.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây bờ chảy.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
bờ chảy.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và độ dốc của bờ
nóc.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không ngang bằng
của bờ chảy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 3 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây bờ chảy.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình bờ chảy. - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
độ dốc của bờ chảy.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, phẳng mặt của khối
xây.

- Thước mét, thước tầm, ni vô và cảm
nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh chiếu thời gian thực hiện với
thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây bể nước.
Mã số Công việc : B17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Căn cứ vào bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết để
xác định kích thước và vị trí xây bể nước. Xây đúng vị trí, kích thước hình học
và đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước bể nước đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây bể nước đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều, không trùng mạch.
- Khối xây thẳng đứng, phẳng mặt, ngang bằng.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của bể nước.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây bể nước.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
bể nước.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của bể.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không vuông góc, không phẳng mặt đối với công việc xây bể nước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây bể nước.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây bể
nước.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của đáy và tường xây.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, thẳng đứng, ngang
bằng, phẳng mặt và vuông góc của
khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện
với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây lan can, tay vịn.
Mã số Công việc : B18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu,
dụng cụ, xác định vị trí, kích thước, xây hàng thứ nhất, xây các hàng tiếp theo
và kiểm tra chất lượng của khối xây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước lan can, tay vịn đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ khối xây lan can, tay vịn đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều, không trùng mạch.
- Khối xây thẳng đứng, phẳng mặt, ngang bằng.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của lan can, tay vịn.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây lan can, tay vịn.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
lan can, tay vịn.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của lan
can, tay vịn.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không ngang bằng
của lan can, tay vịn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây lan can, tay
vịn.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây lan
can, tay vịn.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ của lan can, tay vịn.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, ngang bằng, phẳng
mặt của khối xây.

- Thước mét, thước tầm, ni vô và cảm
nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh chiếu thời gian thực hiện với
thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây bếp lò.
Mã số Công việc : B19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các công việc: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng
cụ, xác định vị trí, kích thước, xây hàng thứ nhất, xây các hàng tiếp theo đến vị
trí đặt thanh ghi, đặt thanh ghi, xây các hàng còn lại và kiểm tra chất lượng của
khối xây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước bể nước đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Xác vị trí, kích thước, cao độ đặt thanh ghi và độ cao của bếp lò. đúng
thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều, không trùng mạch.
- Khối xây thẳng đứng, phẳng mặt, ngang bằng.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của bếp lò.
- Đặt thanh ghi.
- Trộn vữa, rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết
mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây bếp lò.

2. Kiến thức:

- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
bếp lò.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước, cao độ đặt thanh
ghi.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không phẳng mặt, không vuông góc, sai khoảng cách, sai cao đô đặt
thanh ghi.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây bếp lò.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, gạch, vữa, thanh
ghi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình xây bếp
lò.

- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ đặt thanh ghi và độ cao của
bếp lò.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, thẳng
đứng, ngang bằng, phẳng mặt,
vuông góc của khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm, thước
vuông và cảm nhận trực tiếp.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh chiếu thời gian thực hiện với
thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây ống khói.
Mã số Công việc : B-20

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gồm các bước công việc: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt bằng, vật liệu,
dụng cụ, xác định vị trí, kích thước, xây hàng thứ nhất (hàng chuẩn), dựng cột
lèo, căng dây lèo, xây các hàng ti ếp theo và kiểm tra chất lượng của khối xây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vị trí, kích thước ống khói đúng theo yêu cầu thiết kế.
- Cao độ và độ côn của ống khói đúng thiết kế.
- Mạch vữa đặc chắc, đồng đều, không trùng mạch.
- Khối xây thẳng đứng, phẳng mặt, ngang bằng.
- Giàn giáo chắc chắn, ổn định và an toàn.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc hiểu bản vẽ thi công.
- Vạch dấu kích thước và độ côn của ống khói.
- Dựng cột lèo và căng dây lèo.
- Rải vữa, điều chỉnh viên gạch xây theo dây căng và miết mạch.
- Kiểm tra chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây ống khói.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây
ống khói.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước, cao độ và độ
côn của ống khói.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng,
không phẳng mặt, không đúng độ côn của ống khói.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công.
- Tối thiểu từ 3 người trở lên để thực hiện công việc.
- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao vị trí xây ống khói.
- Dao xây, thước mét, thước tầm, cột, dây căng, ni vô, gạch, vữa.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự hợp lý của qui trình ống khói. - Quan sát trực tiếp trong quá trình thi
công

- Độ chính xác vị trí, kích thước,
cao độ và độ côn của ống khói.

- Thước mét, đối chiếu.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các
mạch đứng, ngang bằng, phẳng
mặt của khối xây.

- Thước mét, ni vô, thước tầm và cảm
nhận trực tiếp.

- Độ chắc chắn và ổn định của
giáo xây.

- Lay thử, kiểm tra các liên kết của giáo.

- An toàn lao động và vệ sinh môi
trường

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định
mức của doanh nghiệp

- So sánh chiếu thời gian thực hiện với
thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây móng đá
Mã số Công việc C. 01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc xây móng đá bao gồm: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt

bằng, vật liệu, dụng cụ, xác định vị trí, tim, trục, kích thước tiến hành
căng dây lèo, xây lớp đá thứ nhất và các lớp đá tiếp theo, bắt mạch đảm
bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc xây móng đá.
- Vị trí, kích thước móng đá đúng theo bản vẽ thiết kế.
- Cao độ đặt móng và cao độ kết thúc xây móng đảm bảo.
- Mạch vữa đặc chắc, không trùng mạch.
- Khối xây đá thẳng  đứng, ngang bằng và vuông góc.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công móng.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của móng.
- Rải vữa, điều chỉnh viên đá xây theo dây căng, chèn và mi ết mạch

vữa.
- Kiếm tra, đánh giá chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây móng.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công móng.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây móng.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

móng.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công phần móng.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Mặt bằng xây móng đã được bàn giao.
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
- Dao xây, bay, búa, dây căng, cọc ngựa, ni vô, đá, vữa.
- Bảo hộ lao động
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VIII. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ dụng cụ, thiết bị cho công
việc.

- Kiểm tra bằng mắt, đếm rồi đối
chiếu biện pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình xây móng đá. - Quan sát trực tiếp trong quá trình
thi công

- Độ chính xác vị trí, kích thước móng. - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ.
- Cao độ đặt móng và cao độ kết thúc
móng.

- Thước mét, ni vô, đối chiếu với
bản vẽ.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch
đứng.

- Cảm nhận trực tiếp

- Độ thẳng đứng, ngang bằng và vuông
góc của khối xây.

- Ni vô, thước vuông và cảm nhận
trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây tường đá
Mã số Công việc C. 02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc xây tường đá bao gồm: Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị mặt
bằng, vật liệu, dụng cụ, xác định vị trí, tim, trục, cao độ, kích thước để tiến
hành căng dây lèo xây lớp đá thứ nhất và các lớp đá tiếp theo, bắt mạch
đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc xây tường đá.
- Vị trí, kích thước tường đúng theo bản vẽ thiết kế.
- Cao độ đặt tường và cao độ kết thúc xây tường đảm bảo.
- Mạch vữa đặc chắc, không trùng mạch.
- Khối xây đá thẳng  đứng, ngang bằng và vuông góc.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công tường đá.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của tường đá.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng, chèn và mi ết mạch

vữa.
- Kiếm tra, đánh giá chất lượng của khối xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây tường đá.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công tường đá.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây tường đá.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

tường đá.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc đối với công việc xây tường đá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công phần móng.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Mặt bằng xây tường đã được bàn giao.
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
- Dao xây, bay, búa, dây căng, cọc ngựa, ni vô, đá, vữa.
- Bảo hộ lao động
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IX. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ dụng cụ, thiết bị cho công
việc.

- Kiểm tra bằng mắt, đếm rồi đối
chiếu biện pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình xây tường đá. - Quan sát trực tiếp trong quá trình
thi công

- Độ chính xác vị trí, kích thước tường. - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ.
- Cao độ đặt tường và cao độ kết thúc
xây tường đá.

- Thước mét, ni vô, đối chiếu với
bản vẽ.

- Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch
đứng, thẳng đứng,  ngang bằng và
vuông góc của khối xây.

Ni vô, thước vuông và cảm nhận
trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây trụđá
Mã số Công việc C. 03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn cứ vào bản vẽ thi công và các chi tiết để chuẩn bị mặt bằng, vật liệu,

dụng cụ, xác định vị trí, tim, trục, cao độ, kích thước để tiến hành căng dây
lèo xây lớp đá thứ nhất và các lớp đá tiếp theo,bắt mạch đảm bảo đúng các
yêu cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc xây trụ đá.
- Vị trí, kích thước trụ đúng theo bản vẽ thiết kế.
- Cao độ đặt trụ và cao độ kết thúc xây trụ đảm bảo.
- Mạch vữa đặc chắc, không trùng mạch.
- Khối xây đá thẳng  đứng, ngang bằng và vuông góc.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ thi công trụ đá.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của trụ đá.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng, chèn và miết mạch

vữa.
- Kiếm tra, đánh giá chất lượng của trụ xây.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây trụ.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công trụ đá.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây trụ đá.
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước và cao độ của

trụ đá.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng, không vuông góc đối với công việc xây trụ đá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công phần trụ đá.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Mặt bằng xây trụ đá. đã được bàn giao.
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
- Dao xây, bay, búa, dây căng, cọc ngựa, ni vô, đá, vữa.
- Bảo hộ lao động
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V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ dụng cụ, thiết bị cho công
việc.

- Kiểm tra bằng mắt, đếm rồi đối
chiếu biện pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình xây trụ đá. - Quan sát trực tiếp trong quá trình
thi công

- Độ chính xác vị trí, kích thước trụ đá. - Thước mét, đối chiếu với bản vẽ.
- Cao độ đặt trụ và cao độ kết thúc xây
trụ đá.

- Thước mét, ni vô, đối chiếu với
bản vẽ.

- Độ đặc của mạch vữa,so le các mạch.
Thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc
của trụ xây.

- Ni vô, thước vuông và cảm nhận
trực tiếp

- Độ đặc của mạch vữa,so le các mạch.
Thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc
của trụ xây.

- Ni vô, thước vuông và cảm nhận
trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây kè đá
Mã số Công việc C. 04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào bản vẽ thi công và các chi tiết để chuẩn bị mặt bằng, vật liệu,
dụng cụ, xác định độ dốc, căng dây xếp đá các lớp đá, chèn đá, vữa, bắt mạch
đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật. Có biện pháp ngăn bùn, nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc xây kè đá.
- Vị trí, kích thước kè đúng theo bản vẽ thiết kế.
- Cao độ, độ dốc của mặt kè đảm bảo đúng bản vẽ thiết kế
- Mạch vữa đặc chắc, không trùng mạch.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Đọc hiểu bản vẽ thi công kè đá.
- Vạch dấu kích thước và cao độ của kè đá.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây theo dây căng, chèn và mi ết mạch

vữa.
- Kiếm tra, đánh giá chất lượng kè đá.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình kè đá.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc kè

đá.
- Trình bày được phương pháp xác định độ dốc.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng mặt kè không

phẳng, không đặc chắc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Mặt bằng xây kè đã được bàn giao.
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
- Dao xây, bay, búa, dây căng, ni vô, đá, v ữa.
- Bảo hộ lao động
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IV. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ dụng cụ, thiết bị cho công
việc.

- Kiểm tra bằng mắt, đếm rồi đối
chiếu biện pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình kè đá. - Quan sát trực tiếp trong quá trình
thi công

- Độ dốc của mặt  kè. - Thước mét, ni vô, đối chiếu với
bản vẽ.

- Độ đặc chắc kè đá ,sự đồng đều  của
mạch vữa.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc : Xây cuốn đá
Mã số Công việc C. 05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn cứ vào bản vẽ thi công và các chi tiết để chuẩn bị mặt bằng, vật liệu,

dụng cụ, xác định vị trí, cao độ, kích thước vòm cuốn, dựng khuôn đỡ, xây
các viên đá chân cuốn và các viên đá tiếp theo, bắt mạch đảm bảo đúng các
yêu cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc xây cuốn đá.
- Vị trí, cao độ, kích thước, bán kính cuốn khuôn đỡ theo bản vẽ thiết
kế.
- Các viên cuốn đồng đều khoảng cách, hướng vào tâm cuốn.
- Mạch vữa đặc chắc, không trùng mạch.
- Mặt vòm cuốn thẳng đứng.
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đọc hiểu bản vẽ chi tiết.
- Lấy dấu và chia đều khoảng cách.
- Rải vữa, điều chỉnh viên xây hướng tâm, chèn và miết mạch vữa.
- Kiếm tra, đánh giá chất lượng của vòm cuốn.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình xây cuốn.

2. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ thi công cuốn vòm.
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc

xây cuốn.
- Trình bày được phương pháp xác định viên nêm.
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng

đứng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi chi tiết.
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.
- Mặt bằng xây cuốn đã được bàn giao.
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu.
- Dao xây, bay, búa, dây căng, khuôn đ ỡ, ni vô, đá, vữa.
- Bảo hộ lao động
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ dụng cụ, thiết bị cho công
việc.

- Kiểm tra bằng mắt, đếm rồi đối
chiếu biện pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình xây cuốn đá - Quan sát trực tiếp trong quá trình
thi công

- Độ chính xác vị trí, cao độ, kích
thước khuôn đỡ.

- Thước mét, đối chiếu với bản vẽ.

- Sự đồng đều khoảng cách của các
viên đá xây và mạch vữa.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ đặc đặc chắc. thẳng đứng của
vòm cuốn

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh, đối chiếu thời gian thực
hiện với thời gian định mức.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát tường phẳng
Mã số công việc: D.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát tường phẳng bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị

dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Làm mốc, lên vữa các lớp, cán phẳng,
xoa nhẵn. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Đắp mốc theo chiều dày lớp vữa trát thiết kế quy định.
- Mặt trát đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát tường

phẳng
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát tường
phẳng

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công.
Đối chiếu quy trình trát tường phẳng.

- Độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt
trát khi xử lý.

- Quan sát trực tiếp

- Đắp mốc theo thiết kế - Thước mét, ni vô... quan sát. Đối
chiếu bản vẽ thi công.

- Độ đặc chắc, phẳng, nhẵn, mịn,  của
mặt trát

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát dầm trần
Mã số công việc: D.2

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát dầm, trần bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng

cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Làm mốc, lên vữa các lớp, cán phẳng, xoa
nhẵn. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Đắp mốc theo chiều dày lớp vữa trát thiết kế quy định.
- Mặt trát đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn.
- Dầm, trần ngang bằng, cổ trần vuông góc.
- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Kiểm tra, điều chỉnh ni vô.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát dầm trần
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát dầm trần. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
đối chiếu quy trình trát dầm, trần.

- Độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát
sau xử lý.

- Quan sát trực tiếp

- Đắp mốc theo thiết kế - Thước mét, ni vô... quan sát
- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng,cạnh
thẳng, góc vuông

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát phào
Mã số công việc: D.3

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát phào bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,

vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước phào, lên vữa, lao thước
tạo lòng phào, hoàn thiện. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kích thước cánh phào đúng thiết kế quy định.
- Cạnh phào sắc, thẳng. Lòng phào đều, nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát phào
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

III. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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III. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát phào - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước cánh phào
theo thiết kế

- Thước mét, đo đối chiếu bản vẽ.

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng,cạnh
thẳng, lòng phào đều

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện
pháp an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát gờ, chỉ
Mã số công việc: D.4

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát gờ, chỉ bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,

vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước gờ, chỉ, đắp mốc, lên vữa,
cán thước, cắt và hoàn thiện gờ, chỉ. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn
lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kích thước gờ, chỉ đúng thiết kế quy định.
- Cạnh gờ, chỉ sắc, thẳng đều, nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát gờ, chỉ
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát gờ, chỉ - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước gờ, chỉ theo
thiết kế

- Thước mét, ni vô... quan sát

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng,cạnh
thẳng

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện
pháp an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát hèm, má cửa
Mã số công việc: D.5

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát hèm, má cửa bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị

dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước hèm, má cửa, đắp
mốc, lên vữa, cán thước, cắt và hoàn thiện hèm. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kích thước hèm, má cửa đúng thiết kế quy định.
- Cạnh hèm, má cửa sắc, thẳng đều, nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát hèm, má

cửa
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, giáo, thiết bị... vật liệu.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát hèm, má
cửa.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước hèm cửa. - Thước mét, ni vô... quan sát. Đối

chiếu bản vẽ thiết kế.
- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh
hèm thẳng đều

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.



95

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát trụ vuông, chữ nhật
Mã số công việc: D.6

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát trụ vuông, chữ nhật bao gồm các bước công việc sau:

chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước trụ, đắp
mốc, lên vữa, cán phẳng và hoàn thiện. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn
lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kích thước trụ đúng thiết kế quy định.
- Cạnh trụ sắc, thẳng đều, bề mặt nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trụ vuông,

chữ nhật
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách tháo thước khi trát cạnh trụ
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát trụ. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước trụ. - Thước mét, ni vô, thước vuông...

quan sát. Đối chiếu bản vẽ thiết kế.
- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh
trụ thẳng, góc vuông

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát trụ tròn, cong
Mã số công việc: D.7

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát trụ tròn, cong bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị

dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định độ cong trụ, đắp mốc, lên
vữa, cán phẳng và hoàn thiện. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Độ cong trụ đúng thiết kế quy định.
- Cạnh trụ tròn đều, thẳng, bề mặt nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trụ vuông,

chữ nhật
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách cán thước
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát trụ tròn,
cong.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ cong trụ, kích thước trụ theo thiết
kế

- Thước mét, ni vô, thước cong. Đo đối
chiếu bản vẽ thiết kế.

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cong
đều

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát trụ liền tường
Mã số công việc: D.8

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc trát trụ liền tường bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị

dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước trụ, đắp mốc, lên
vữa, cán phẳng và hoàn thiện. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kích thước trụ đúng thiết kế quy định.
- Cạnh trụ sắc, thẳng, bề mặt nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

3. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trụ vuông,
chữ nhật

- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách tháo thước khi trát cạnh trụ
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát trụ liền
tường.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước trụ theo thiết
kế.

- Thước mét, ni vô, thước vuông...
quan sát

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cạnh
trụ thẳng, góc vuông

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác tháo thước cạnh trụ - Quan sát thao tác đúng
- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát vòm cuốn
Mã số công việc: D.9

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát vòm cuốn bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng
cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định độ cong vòm, đắp mốc, lên vữa,
cán phẳng và hoàn thiện. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Độ cong vòm đúng thiết kế quy định.
- Cạnh, lòng vòm tròn đều, thẳng, bề mặt nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát vòm cuốn
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách cán thước tại vòm
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát vòm
cuốn.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ cong, bán kính vòm theo thiết kế - Thước mét, ni vô, thước vuông. Đo

đối chiếu bản vẽ thiết kế.
- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, cuốn
đều

- Đo đạc, quan sát và cảm nhận trực
tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát đá mài
Mã số công việc: D.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát đá mài bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,
vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước, chia ô, đắp mốc, lên vữa,
cán phẳng, vỗ bề mặt và mài thô, mài tinh. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an
toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định kích thước, chia ô đúng thiết kế.
- Lớp vữa trát đá nổi đều bề mặt, phẳng, mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian mài thô, mài mịn đúng thời gian quy định
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh độ dẻo của vữa.
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Nhận biết độ đồng đều của bề mặt.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát đá mài
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách mài thô, mài mịn
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp, hiện tượng mặt mài không phẳng, không nhẵn, đá lộ không
đều

- Đưa ra được biện pháp khắc phục những hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát đá mài. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước các ô trát
theo thiết kế

- Thước mét, ni vô. Đối chiếu bản vẽ
thiết kế.

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng, đá lộ
đều

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chuẩn xác của thao tác lên vữa. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ nhẵn, mịn của mặt trát sau mài. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát đá rửa
Mã số công việc: D.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát đá rửa bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,
vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước, chia ô, đắp mốc, lên vữa,
cán phẳng, vỗ đều và rửa đá. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định kích thước, chia ô đúng thiết kế.
- Lớp vữa trát đá nổi đều bề mặt, phẳng, mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước, vỗ bề mặt đều tay, chuẩn xác.
- Đá nổi đều bề mặt sau rửa.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh độ dẻo của vữa.
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Nhận biết độ đồng đều của bề mặt.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát đá rửa
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách rửa
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp, hiện tượng mặt trát đá lộ không đều, không đồng màu thiết
kế

- Đưa ra được biện pháp khắc phục những hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát đá rửa. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước các ô trát
theo thiết kế

- Thước mét, ni vô. Đối chiếu bản vẽ
thiết kế.

- Độ đặc chắc, phẳng, đá lộ đều, chân
bám chắc

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chuẩn xác của thao tác lên vữa. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ đồng đều của mặt trát sau rửa. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát đá băm
Mã số công việc: D.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát đá băm bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,
vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước, chia ô, đắp mốc, lên vữa,
cán phẳng, vỗ đều và băm đá. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định kích thước, chia ô đúng thiết kế.
- Lớp vữa trát đá nổi đều bề mặt, phẳng, mịn.
- Thao tác lên vữa, lao thước, vỗ bề mặt đều tay, chuẩn xác.
- Đá nổi đều bề mặt sau băm.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh độ dẻo của vữa.
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Nhận biết độ đồng đều của bề mặt.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát đá băm
- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Trình bày được cách băm
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp, hiện tượng mặt trát băm không đều
- Đưa ra được biện pháp khắc phục những hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết.
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát đá băm. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác kích thước các ô trát
theo thiết kế

- Thước mét, ni vô. Đối chiếu bản vẽ
thiết kế.

- Độ đặc chắc, phẳng, mặt băm đều - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ đồng đều của mặt trát sau băm. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát tạo gai
Mã số công việc: D.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát tạo gai bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,
vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước, chia ô, Che chắn các vị trí
xung quanh, vẩy hoặc quay tạo gai. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao
động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định kích thước, chia ô đúng thiết kế.
- Không để ảnh hưởng đến các bộ phận bên cạnh.
- Vẩy hoặc quay tạo gai đều khắp bề mặt.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh lực vẩy đều tay
- Quay và di chuyển đều với tốc độ vữa bắn ra.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát tạo gai
- Trình bày được cách quay vữa ( hoặc vẩy)
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp, hiện tượng mặt trát không đều
- Đưa ra được biện pháp khắc phục những hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát tạo gai. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ đều tay khi vẩy hoặc quay để tạo
gai.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ đồng đều bề mặt mặt gai. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát tổ mối
Mã số công việc: D.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát tổ mối bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ,
vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt. Xác định kích thước, chia ô, Che chắn các vị trí
xung quanh, dùng mũi bay tạo tổ mối. Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn
lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định kích thước, chia ô đúng thiết kế.
- Không để ảnh hưởng đến các bộ phận bên cạnh.
- Vẩy hoặc dùng bay tạo tổ mối đều khắp bề mặt.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Điều chỉnh lực vẩy đều tay
- Điều chỉnh lượng vữa đều.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát tổ mối
- Trình bày được cách quay vữa ( hoặc vẩy)
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp, hiện tượng mặt trát không đều
- Đưa ra được biện pháp khắc phục những hiện tượng trên

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Dụng cụ, máy, giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát tổ mối. - Quan sát trực tiếp quá trình thi công
- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chuẩn xác của thao tác vẩy vữa. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ phẳng, mặt tổ mối đều - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát tường vôi rơm
Mã số công việc: D.15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát tường vôi rơm bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị
dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt, lên vữa, cán phẳng, xoa nhẵn. Đảm
bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Đắp mốc theo chiều dày lớp vữa trát thiết kế quy định.
- Mặt trát đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

A. Kỹ năng:

- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

B. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát tường vôi
rơm

- Trình bày được phương pháp làm mốc trát
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô quá

III. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn thi công của công ty
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Tường trát không liên quan đến công việc khác
- Dụng cụ, máy, thiết bị... vật liệu cần thiết
-
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IV. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát tường vôi
rơm.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác chiều dày lớp trát theo
thiết kế

- Thước mét, ni vô... quan sát

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng của
mặt trát

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh lao động. - Quan sát đối chiếu biện pháp an toàn
và vệ sinh lao động.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trát trần vôi rơm
Mã số công việc: D.16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc trát trần vôi rơm bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị
dụng cụ, vật liệu, mặt bằng, xử lý bề mặt, lên vữa, cán phẳng, xoa nhẵn. Đảm
bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tạo độ sạch, độ ẩm, độ nhám của mặt trát đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Đắp mốc theo chiều dày lớp vữa trát thiết kế quy định.
- Mặt trát đặc chắc, phẳng, nhẵn mịn.
- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều tay, chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Điều chỉnh chiều dày lớp vữa trát.
- Lên vữa bằng nhiều phương pháp.
- Quan sát, đánh giá để cán phẳng, xoa nhẵn.
- Phối kết hợp nhịp nhàng trong quá trình trát.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của trát trần vôi
rơm

- Trình bày được phương pháp tạo chân bám
- Giải thích được nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong

bộp
- Đưa ra được biện pháp khắc phục xoa mặt trát ướt hoặc khô

quá(đối với lớp mặt)
-

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Trát dầm vôi rơm không liên quan đến công việc khác
- Dụng cụ,giáo, thiết bị... vật liệu cần thiết
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V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình trát tường vôi
rơm.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát - Quan sát trực tiếp
- Độ chính xác chiều dày lớp trát theo
thiết kế

- Thước mét, ni vô... quan sát

- Độ đặc chắc, nhẵn mịn, phẳng của
mặt trát

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác lên vữa, cán phẳng, xoa đều
tay

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Độ chắc chắn và ổn định của giáo
trát.

- Quan sát , lay thử đối chiếu biện pháp
an toàn.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị dụng cụ,
thiết bị phù hợp với công việc.

- Quan sát, kiểm tra, đếm so với biện
pháp thi công.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Láng thô
Mã số Công việc: E 1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Láng thô mặt nền, sàn bao gồm việc: Chuẩn bị mặt bằng, lấy cốt,
đắp mốc lấy cao độ và độ dốc, cán, xoa nhẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi láng đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế
- Lớp vữa láng  đặc, chắc, phẳng, nhẵn.
- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn chuẩn xác.
- Bề mặt sau láng bóng, mịn.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Điều chỉnh ni vô thăng bằng.
- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của láng thô
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và làm mốc láng
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp lớp

vữa láng và bề mặt lớp láng
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng dính bàn xoa, khô

bề mặt khi láng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công
ty

- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình láng  thô. - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi
láng

- Quan sát trực tiếp

- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo
thiết kế ( sai số 1mm )

- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp
vữa láng

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ chuẩn xác của các thao tác san,
cán phẳng, xoa nhẵn.

- Quan sát trực tiếp.

- Độ đồng đều của bề mặt sau hoàn
thiện.

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Láng có đánh màu
Mã số Công việc: E.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Láng có  đánh  màu bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt
bằng, lấy cốt, làm mốc cao độ và độ dốc, dải vữa, cán, xoa nhẵn và đánh màu
theo thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi láng đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế
- Lớp vữa láng  đặc, chắc, phẳng, nhẵn.
- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn chuẩn xác.
- Bề mặt sau đánh mầu bóng, mịn.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III.  CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Điều chỉnh ni vô thăng bằng.
- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng
- Đánh màu bằng bay.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của láng  có đánh
màu

- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và làm mốc láng
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp lớp

vữa láng và bề mặt lớp đánh mầu
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng dính bàn xoa, khô

bề mặt khi láng

VI. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
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- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị phục vụ
cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình láng  thô có
đánh màu.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi láng - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết

kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa
láng

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ bóng, mịn của lớp xi măng đánh
màu

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn,
đánh màu chuẩn xác

- Quan sát trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức của
doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Láng kẻ mạch
Mã số Công việc: E.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Láng kẻ mạch bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,
lấy cốt, làm mốc cao độ và độ dốc, dải vữa, cán phẳng, xoa nhẵn và kẻ mạch
theo thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi láng đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế
- Lớp vữa láng  đặc, chắc, phẳng, nhẵn.
- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn chuẩn xác.
- Mạch kẻ đều, thẳng, đúng khoảng cách.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .  CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng
- Đánh mầu đủ độ dày, bóng mịn đồng đều toàn bộ bề mặt láng
- Kẻ mạch chính xác, đồng đều trên toàn bộ bề mặt láng
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng kẻ mạch

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của láng kẻ mạch
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và làm mốc láng
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp lớp

vữa láng.
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng dính bàn xoa, khô

bề mặt khi láng

VII. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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VIII. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị phục
vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình láng kẻ
mạch.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi láng - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu
bản vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp
vữa láng

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ bóng, mịn của lớp xi măng đánh
màu

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn,
kẻ mạch chuẩn xác

- Quan sát trực tiếp

- Độ chính xác và đồng đều của mạch
kẻ

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc .Láng lăn bu sắc
Mã số Công việc: E.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Láng lăn bu sắc bao gồm việc: Chuẩn bị mặt bằng, lấy cốt, làm
mốc cao độ và độ dốc, dải vữa, cán phẳng, xoa nhẵn và lăn bu sắc theo thiết kế.

III. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi láng đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo thiết kế
- Lớp vữa láng  đặc, chắc, phẳng, nhẵn.
- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn chuẩn xác.
- Đường lu đều, thẳng, đúng khoảng cách.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III  .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng
- lăn bu sắc chính xác, đồng đều trên toàn bộ bề mặt láng
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng kẻ mạch

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của láng lăn bu sắc
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và làm mốc láng
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp lớp

vữa láng và lăn bu sắc
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng dính bàn xoa, khô

bề mặt khi láng

IV .  CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V . TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình láng lăn bu
sắc.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi
láng

- Quan sát trực tiếp

- Cao độ và độ dốc bề mặt láng theo
thiết kế ( sai số 1mm )

- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp
vữa láng

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác san, cán phẳng, xoa nhẵn,
lăn bu sắc chuẩn xác

- Quan sát trực tiếp

- Độ chính xác và đồng đều của lăn
bu sắc

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát gạch chỉ
Mã số Công việc: F 01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát gạch chỉ bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,
dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát các
viên phía trong, làm mạch theo yêu cầu thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy, miết nhẵn.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III . CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch chỉ
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  làm  mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát gạch
chỉ.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, bóng của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức

của doanh nghiệp
- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc Lát gạch bê tông
Mã số Công việc: F 02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát gạch bê tông bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,
dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát các
viên phía trong, làm mạch theo yêu cầu thiết kế.

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy, miết nhẵn.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III.CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch bê tông
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát gạch bê
tông.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, bóng của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức

của doanh nghiệp
- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát gạch Blook
Mã số Công việc: F 03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát gạch Blook bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,
dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, dải cát, cán phẳng, xếp mỏ, xếp
các viên phía trong, lát các viên riềm bằng vữa mác cao theo yêu cầu thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp cát lót đủ độ ẩm, đặc chắc.
- Gạch xếp đúng hình, chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Hàng riềm liên kết tốt, chắc chắn.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch  Thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

3. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi Lát gạch Bloc
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV .CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình Lát gạch Bloc - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát  theo

thiết kế
- Thước mét, ni vô ... và quan sát
bằng mắt

- Độ đặc, chắc của lớp vữa lát - Thước tầm và cảm nhận trực tiếp
- Độ chính xác  của lớp vữa lát - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức

của doanh nghiệp
- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát gạch men
Mã số Công việc: F 04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát gạch men bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,
dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát các
viên phía trong, làm mạch theo yêu cầu thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy hồ xi măng, gọn, sạch.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- San phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch  Thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch men
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV .CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát gạch
men.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, đặc chắc của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- An toàn lao động và vệ sinh công

nghiệp
- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát đá xẻ
Mã số Công việc: F 05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát đá xẻ bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng, dụng
cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát các viên
phía trong, làm mạch theo yêu cầu thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy hồ xi măng, gọn, sạch.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III ..CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- San phẳng vữa , đặt đá , phẳng theo thiết kế
- Mạch thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát đá xẻ
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát đá xẻ. - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, đặc chắc của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- An toàn lao động và vệ sinh công

nghiệp
- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát gạch granito
Mã số Công việc: F 6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát gạch granito bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,
dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát các
viên phía trong, làm mạch theo yêu cầu thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy hồ xi măng, gọn, sạch.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- San phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch granito
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát gạch
granito .

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, đặc chắc của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- An toàn lao động và vệ sinh công

nghiệp
- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát gạch xi măng hoa
Mã số Công việc: F 07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lát gạch xi măng hoa bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt
bằng, dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát
các viên phía trong, làm mạch theo yêu cầu thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy hồ xi măng, gọn, sạch.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- San phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch xi măng

hoa
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát gạch xi
măng hoa.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát. Hình hoa văn đúng chiều.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, đặc chắc của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- An toàn lao động và vệ sinh công

nghiệp
- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lát gạch lá nem
Mã số Công việc: F 08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc lát gạch lá nem bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng,

dụng cụ, lấy cốt theo cao độ và độ dốc thiết kế, lát viên mỏ, hàng mỏ, lát các
viên phía trong lớp thứ nhất, làm mạch. Lát lớp thứ 2 như lớp 1, mạch so le 1/2
viên lát theo yêu cầu thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt nền, sàn trước khi lát đúng kỹ thuật.
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế
- Lớp vữa lát đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác lát chuẩn xác.
- Bề mặt lát đều, phẳng.
- Mạch được chèn đầy hồ xi măng, gọn, sạch.
- Mạch lớp thứ 2 so le 1/2 viên lát.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế
- San phẳng vữa , đặt gạch , phẳng theo thiết kế
- Mạch  Thẳng ,phẳng gọn chuẩn xác trên toàn bộ bề mặt lát
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lát

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch lá nem
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và  bắt mỏ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa

lát
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  bong rộp lớp lát

IV .CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên
- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị
phục vụ cho công việc.

- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình lát gạch lá
nem.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát. - Quan sát trực tiếp
- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo

thiết kế ( sai số 1mm )
- Thước mét, ni vô đo, đối chiếu bản
vẽ thi công.

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của bề
mặt lát.

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ gọn, đặc chắc của mạch lát. - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Độ so le mạch lát của 2 lớp ( 1/2

viên lát ).
- An toàn lao động và vệ sinh công

nghiệp
- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Ốp gạch men
Mã số Công việc: G1

I - M« t¶ c«ng viÖc:

Ốp gạch men bao gồm các bước công việc sau: Đọc bản vẽ, chuẩn bị vật

liệu, thiết bị dụng cụ, vệ sinh măt trường, trộn vữa, ngâm gạch, bắt mỏ, ốp, làm

mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

II. C¸c tiªu chÝ thùc hiÖn
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt tường trước khi ốp đúng kỹ thuật.
- Cao độ mặt ốp theo thiết kế
- Lớp vữa ốp đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác ốp chuẩn xác.
- Bề mặt ốp đều, phẳng, thẳng đứng, góc vuông.
- Mạch ngang bằng, thẳng, đều 2 mm, được chèn đầy hồ xi măng,

gọn, sạch.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. C¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc thiÕt yÕu

1.Kỹ năng:
- Bắt mỏ

- Ốp phẳng, thẳng, mạch đầy, sạch, gon, đồng đều theo thiết kế

- Làm việc  độc lập.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của ốp gạch men

- Trình bày được phương pháp ốp.

- Giải thích được nguyên nhân của hiện  tượng mặt ốp không phẳng, không

đặc chắc mạch không đều, không thẳng.

- Đưa ra biện pháp khắc phục hiện tượng  trên

IV. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc :

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn cần thiết (nếu có)

- Mặt tường ốp đã được bàn giao.
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- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, bàn xoa,  máy cắt gạch, nivô,

dây xây, búa cao su…

- Vật liệu: Vữa, Gạch men theo thiết kế, Xi măng trắng,

V. Tiªu chÝ vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kü n¨ng :

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị phục

vụ cho công việc.
- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện pháp thi
công.

- Sự hợp lý của qui trình ốp gạch
men.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi công

- Độ phẳng, sạch của tường trước khi

ốp

- Thước tầm, ni vô đo, quan sát.

- Độ ẩm của gạch trước khi ốp. - Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- Độ ngang bằng thẳng đứng của mặt

ốp theo thiết kế.

- Thước tầm, nivô

- Độ đặc chắc, sạch, gọn, đồng đều của

mạch ốp.

- Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao
động.

- Thời gian thực hiện theo định mức

năng suất lao động của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Ốp gạch trang trí
Mã số Công việc: G.02

I - M« t¶ c«ng viÖc:

Ốp gạch trang trí bao gồm các bước công việc sau: Đọc bản vẽ mặt ốp,

chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vệ sinh mặt tường, trộn vữa, ngâm gạch, bắt mỏ, ốp,

làm mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

II- C¸c tiªu chÝ thùc hiÖn
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt tường trước khi ốp đúng kỹ thuật.
- Cao độ mặt ốp theo thiết kế
- Lớp vữa ốp đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác ốp chuẩn xác.
- Bề mặt ốp đều, phẳng, thẳng đứng, góc vuông.
- Màu sắc, hoa văn theo bản vẽ thiết kế.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III. C¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc thiÕt yÕu

1.Kỹ năng:
- Bắt mỏ

- Ốp phẳng, thẳng, mạch sạch, gon, đồng đều theo thiết kế.

- Làm việc  độc lập.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ của ốp gạch

trang trí

- Trình bày được phương pháp ốp phẳng, thẳng có thẩm mỹ

- Giải thích được nguyên nhân của hiện  tượng mặt ốp không phẳng,

mạch không đều.

- Đưa ra các biện pháp khắc phục hiện tượng  trên

IV. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc :

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn cần thiết (nếu có)

- Mặt tường ốp đã được bàn giao.



144

- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, bàn xoa,  máy cắt gạch, nivô,

dây căng, búa cao su…

- Vật liệu: Vữa, Gạch theo thiết kế, Xi măng trắng,

V. Tiªu chÝ vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kü n¨ng :

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị

phục vụ cho công việc.
- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình ốp gạch
trang trí.

- Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ phẳng, sạch của tường trước khi

ốp

- Thước tầm, ni vô đo, quan sát.

- Độ ẩm của gạch trước khi ốp. - Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- Độ ngang bằng thẳng đứng của mặt

ốp theo thiết kế.

- Thước tầm, nivô

- Độ đặc chắc, sạch, gọn, đồng đều

của mạch ốp.

- Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- Độ đồng đều màu sắc, hoa văn
theo thiết kế.

- Quan sát, đối chiếu bản vẽ thi
công.

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức

năng suất lao động của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn
vị
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Ốp đá mỏng
Mã số Công việc: G.03

I - M« t¶ c«ng viÖc:

Ốp đá mỏng bao gồm các bước công việc sau: Đọc bản vẽ mặt ốp, chuẩn

bị dụng cụ, thiết bị, vệ sinh mặt tường, trộn vữa, bắt mỏ, ốp, làm mạch đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật.

II- C¸c tiªu chÝ thùc hiÖn
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Xử lý bề mặt tường trước khi ốp đúng kỹ thuật.
- Cao độ mặt ốp theo thiết kế
- Lớp vữa ốp đúng mác, đặc chắc.
- Thao tác ốp chuẩn xác.
- Bề mặt ốp đều, phẳng, thẳng đứng, góc vuông.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III C¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc thiÕt yÕu

1.Kỹ năng:

- Bắt mỏ

- Ốp phẳng, thẳng, mạch đầy, sạch, gon, đồng đều theo thiết kế

- Làm việc  độc lập.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của ốp gạch men

- Trình bày được phương pháp ốp phẳng, thẳng

- Giải thích được nguyên nhân của hiện  tượng mặt ốp không phẳng,

mạch không đều, không thẳng mạch.

- Đưa ra biện pháp khắc phục hiện tượng  trên

IV. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc :

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn cần thiết (nếu có)

- Mặt tường ốp đã được bàn giao.

- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, bàn xoa,  máy  cắt gạch đá,
nivô, dây xây, búa cao su…

- Vật liệu: Vữa, đá mỏng  theo thiết kế, xi măng.
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V. Tiªu chÝ vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kü n¨ng :

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị phục

vụ cho công việc.
- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình ốp đá mỏng. - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ phẳng, sạch của tường trước khi ốp - Thước tầm, ni vô đo, quan sát.

- Độ ẩm của gạch trước khi ốp. - Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- Độ ngang bằng thẳng đứng của mặt ốp

theo thiết kế.

- Thước tầm, nivô

- Độ đặc chắc, sạch, gọn, đồng đều của

mạch ốp.

- Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức năng
suất lao động của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn
vị
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Ốp đá dày
Mã số Công việc: G.04

I - M« t¶ c«ng viÖc:

Ốp đá dày bao gồm các bước công việc sau: Đọc bản vẽ, chuẩn bị dụng

cụ, thiết bị, kiểm tra khung thép, lưới thép, khoan định vị móc, trộn vữa, Đặt đá
vào vị trí, rót vữa, hoàn thiện mặt ốp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

II- C¸c tiªu chÝ thùc hiÖn
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Kiểm tra khung, lưới thép trước khi ốp đúng kỹ thuật.
- Khoan lỗ, định vị móc theo thiết kế.
- Điều chỉnh độ phẳng của viên đá đúng vị trí.
- Lớp vữa ốp đúng mác, rót đầy, đặc chắc.
- Thao tác ốp chuẩn xác.
- Bề mặt ốp đều, phẳng, thẳng đứng, góc vuông.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III C¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc thiÕt yÕu

1.Kỹ năng:

- Bắt mỏ

- Ốp phẳng, thẳng, chắc chắn, mạch đầy, sạch, gon, đồng đều theo thiết

kế
- Làm việc  theo nhóm .

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của ốp đá dày
- Trình bày được phương pháp ốp phẳng, thẳng, chắc chắn

- Giải thích được nguyên nhân của hiện  tượng mặt ốp không phẳng,

mạch không đều.

- Đưa ra biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc :

- Bản vẽ thi công, tài liệu hướng dẫn cần thiết (nếu có)

- Mặt tường ốp đã được bàn giao.
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- Nhân công: Có ít nhất 2 người trở lên

- Dụng cụ: Thước tầm, thước mét, bay, máy  cắt gạch đá, máy khoan
đá,  nivô, dây xây, búa cao su  xô đựng vữa…

- Vật liệu: Vữa, đá dày  theo thiết kế, xi măng.

V. Tiªu chÝ vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kü n¨ng :

:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ của dụng cụ, thiết bị

phục vụ cho công việc.
- Quan sát, đếm. Đối chiếu biện
pháp thi công.

- Sự hợp lý của qui trình ốp đá dày. - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ phẳng, thẳng chắc chắn của

khung, lưới thép trước khi ốp.

- Quan sát trực tiếp

- Thước tầm

- Độ ngang bằng thẳng đứng của mặt

ốp theo thiết kế.

- Thước tầm, nivô

- Độ đầy, sạch, gọn, đồng đều của

mạch ốp.

- Quan sát và cảm nhận  trực tiếp

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát, đối chiếu biện pháp an
toàn lao động.

- Thời gian thực hiện theo định mức

năng suất lao động của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Quét vôi mầu
Mã số Công việc: H.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc quét vôi mầu bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ,
vật liệu, xử lý bề mặt quét vôi,  xác định màu , pha màu theo thiết kế. Quét lần
lượt từng lớp theo quy định.

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Bề mặt tường trần quét vôi phải sạch.
- Chọn màu sơn, pha sơn  theo thiết kế
- Mặt tường sau khi quét vôi mầu đồng đều, không có vết chổi.
- Thao tác quét vôi  chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Kiểm tra độ sạch , kho của mặt tường trước khi quét vôi
- Cách pha màu vôi cho hợp với màu của thiết kế
- Cách thử màu , các động tác lấy nước vôi & đưa chổi vôi lên mặt

tường
- Hướng quét & trình tự quét đối với trần, tường
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình quét vôi

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi quét vôi
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  không đồng màu

khi quét vôi
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng  không đồng màu

khi mặt vôi khô
IV .CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Mặt bằng quét vôi đã được bàn giao
- Dụng cụ, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình quét vôi mầu - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt t ường trần  khi quét vôi - Quan sát trực tiếp
- C ác lượt vôi cần quét theo thiết kế - quan sát bằng mắt
- Độ bóng, đồng màu  của các lớp

vôi
- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc :Bả matít
Mã số Công việc: H.2

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc bả matít  bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu,
trộn vữa bả, bả đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Bề mặt tường, trần bả ma tít phải sạch.
- Trộn vữa bả dẻo, đúng tỉ lệ.
- Mặt tường sau khi bả đồng đều, không có vết.
- Thao tác bả chuẩn xác.
- Đánh giấy giáp nhẵn, phẳng.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Bả ma tít , đánh giấy nháp nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt bả
- Bả đủ độ dày, bóng mịn đồng đều toàn bộ bề mặt bả
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình bả ma tít

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của bả ma tít
- Trình bày được phương pháp bả ma tít
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp lớp

vữa bả
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng dính bàn xoa, khô

bề mặt khi bả
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng bả đã được bàn giao
- Dụng cụ, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình bả matít - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt bả , Tường trần  trước
khi bả

- Quan sát trực tiếp

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp
vữa bả

Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ chính xác và đồng đều của lớp
bả

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác vào vữa , đánh giấy nháp
chuẩn xác

- Quan sát trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc :Lăn sơn
Mã số Công việc: H.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc  lăn sơn bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ,
vật liệu, căng dây, bật chỉ, lăn sơn các nước đúng yêu cầu kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Bề mặt tường, trần lăn sơn phải sạch.
- Sơn được nguấy đều, đúng tỉ lệ.
- Mặt tường sau khi lăn sơn bóng, đồng đều, không có vết.
- Thao tác lăn sơn chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lăn sơn đồng đều  trên toàn bộ bề mặt bả
- Lăn từng lượt đều tay, mặt sơn bóng mịn đồng m àu  toàn bộ bề

mặt sơn
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lăn sơn
-

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của lăn sơn
- Trình bày được phương pháp lăn sơn
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp

lớpsơn
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng mặt sơn bị nứt khi

lăn
-

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công
ty

- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng lăn sơn đã được bàn giao
- Dụng cụ, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình lăn sơn - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt lăn sơn, Tường trần  trước
khi lăn sơn

- Quan sát trực tiếp

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp sơn lăn Thước tầm và cảm nhận trực tiếp
- Độ chính xác và đồng đều của lớp sơn - Quan sát và cảm nhận trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức của

doanh nghiệp
- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp - Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc : Phun sơn
Mã số Công việc: H.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc phun sơn  bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị mặt
bằng, vật liệu, máy  phun sơn, phun sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Bề mặt tường, trần phun sơn phải sạch.
- Sơn được nguấy đều, đúng tỉ lệ.
- Mặt tường sau khi phun sơn bóng, đồng đều, không bị chảy.
- Thao tác phun sơn chuẩn xác.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Phun sơn đồng đều  trên toàn bộ bề mặt bả
- Phun từng lượt đều tay, mặt sơn bóng mịn đồng màu  toàn bộ bề

mặt sơn
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình Phun sơn

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật của Phun sơn
- Trình bày được phương pháp Phun sơn
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt, bong, rộp

lớpsơn
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng mặt sơn bị nứt khi

Phun sơn
]
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng Phun sơn đã được bàn giao
- Dụng cụ, thiết bị....vật liệu cần thiết

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình Phun sơn - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt Phun sơn, Tường trần
trước khi Phun sơn

- Quan sát trực tiếp

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp
Phun

Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Độ chính xác và đồng đều của lớp
sơn

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lợp mái ngói
Mã số Công việc: H.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc lợp mái ngói bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng mái, lấy cữ,
kiểm tra khoảng cách của ly tô theo thiết kế, lợp từng hang đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Kiểm tra khoảng cách ly tô so vớí ngói đúng kích thước.
- Ngói lợp kín, khít, đúng cấu tạo.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
-

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1.Kỹ năng:

- Kiểm tra khoảng cách dữa các ly tô so với ngói
- Mặt mái phẳng, ngói khít ăn chân khay trên toàn bộ bề mái
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lợp mái ngói

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lợp mái ngói
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ m ặt m ái
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  không ăn chân

khay của ngói

IV .CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty
- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên
- Mặt bằng  mái đã được bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình  lợp mái ngói - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Cao độ và độ dốc bề mặt  mái theo
thiết kế

- Thước mét, ni vô ... và quan sát
bằng mắt

- Độ chắc, phẳng của mặt mái - Thước tầm và cảm nhận trực tiếp
- Thao tác lợp ngói chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Trộn vữa bê tông
Mã số Công việc: I.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Trộn vữa bê tông bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vật tư
thiết bị ,dụng cụ , đong các vật liệu thành phần theo tỉ lệ cối trộn, trộn đúng quy
trình.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi trộn vữa bê tông
- Tỷ lệ pha trộn, cân đong vật liệu thành phần đúng cấp phối.
- Bê tông đồng đều, đúng độ sụt theo thiết kế.
- Thao tác  trộn chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III . CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Cân đong vật liệu theo tỷ lệ
- V ữa bê tông dẻo, đảm bảo độ sụt , đồng đều
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình trộn bê tông

2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi trộn bê tông
- Trình bày được phương pháp xác định tỷ lệ pha trộn
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng bê tông không

đảm bảo độ sụt , không dẻo , không đều
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công  & t ỷ lệ pha trộn b ê tông
- Số lượng người phù hựp với khối lượng bê tông cần trộn
- Mặt bằng nền, sàn  trộn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình trộn bê tông - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi trộn
bê tông

- Quan sát trực tiếp

- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của s àn
trộn bê tông

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Tỷ lệ pha trộn & cân đong vật liệu
chính xác và đồng đều

- Quan sát và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác trộn bê tông  chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng v iÖc

Tên Công việc Vận chuyển vữa bê tông
Mã số Công việc: I.2

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Vận chuyển vữa bê tông bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị
vật tư thiết bị ,dụng cụ, vận chuyển vữa bê tông đúng kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Độ sạch  kín  của dụng cụ vận chuyển vữa bê tông.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .  CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Đảm bảo vữa bê tông khi vận chuyển
- Dụng cụ & phương tiện vận chuyển phù hợp
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình Vận chuyển vữa

bê tông
2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi Vận chuyển vữa
bê tông

- Trình bày được phương pháp xử lý bê tông khi vận chuyển bị
phân tầng

- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng bê tông không
đảm bảo độ sụt , không dẻo ,khi vận chuyển

- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Số lượng người phù hợp với khối lượng bê tông cần v ận chuyển
- Mặt bằng v ận chuy ển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình Vận chuyển vữa bê tông - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Đường vận chuyển bê tông phải đảm
bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trước  khi
vận chuyển bê tông

- Quan sát trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc Đổ bê tông
Mã số Công việc: I.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc đổ bê tông bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vật tư thiết bị,
dụng cụ, chuẩn bị lắp dựng côpha, trình tự đổ bê tông

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Kiểm tra ván khuôn, cốt thép trước khi đổ.
- Đổ bê tông đúng kỹ thuật.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Đảm bảo vữa bê tông khi đổ
- Dụng cụ & phương tiện đổ phù hợp
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đổ bê tông

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi đổ bê tông
- Trình bày được phương pháp xử lý  bê  tông khi đổ ở cao độ lớn

hơn độ cao cho phép
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng bê tông không

đảm bảo chất lượng ,
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Số lượng người phù hựp với khối lượng bê tông cần đổ
- Mặt bằng đổ bê tông đảm bảo tiêu chuẩn & quy phạm
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết cho công tác đổ bê tông



164

V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình đổ bê tông - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Lập kế hoạch đổ bê tông ( nhân lực,
vật tư ,dụng cụ thiết bị )

- Quan sát trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc Bảo dưỡng bê tông
Mã số Công việc: I.4

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc bảo dưỡng bê tông bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị máy
móc vật tư thiết bị ,dụng cụ , để bảo dưỡng bê tông

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Nước bảo dưỡng phải sạch, thời gian bảo dưỡng đúng quy định.
- Trình tự bảo dưỡng giữa các lần theo biện pháp thi công.
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III . CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Đảm bảo nước bảo dưỡng phải sạch đảm bảo chất  lượng
- Dụng cụ & phương tiện đổ phù hợp cho công tác bảo dưỡng
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình bảo dưỡng

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi bảo dưỡng bê

tông
- Trình bày được phương pháp xử lý  bê  tông khi bị trắng mặt
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng bê tông khi bảo

dưỡng bị trắng mặt ,
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Số lượng người phù hợp  với khối lượng bê tông cần bảo dưỡng
- Thời gian bảo dưỡng , số lần bảo dưỡng trong ngày
- Dụng cụ, máy, thiết bị ,cần thiết cho công tác bảo dưỡng bê tông
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình bảo dưỡng bê tông - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Lập kế hoạch  bảo dưỡng bê tông (
nhân lực, dụng cụ thiết bị )

- Quan sát trực tiếp

- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc: Lắp đặt lanh tô ô văng
Mã số Công việc: I.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc Lắp đặt lanh tô ô văng bao gồm : Chuẩn bị mặt bằng, lấy cốt, cao
độ theo thiết kế, lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Kiểm tra cao độ bề mặt gác lanh tô ô văng theo thiết kế
- Lanh tô ô văng lắp đúng vị trí, chắc chắn, ổn định.
- Thao tác khi lắp đặt chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế
- Cán phẳng vữa lót  đều toàn bộ bề mặt  gác lanh tô ô văng
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình Lắp đặt lanh tô

ô văng

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật Lắp đặt lanh tô ô

văng
- Trình bày được phương pháp xác định cao độ Lắp đặt lanh tô ô

văng
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  không ngang

bằng , không đàm bảo cốt thiết kế khi lắp đặt lanh tô ô văng
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công

ty
- Đảm bảo số lượng người để lắp đặt lanh tô ô văng
- Mặt bằng tường đã đạt cốt thiết kế & bàn giao
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết để lắp đặt
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình lắp đặt lanh tô ô văng - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ phẳng của mặt tường trước khi
gác

- Quan sát trực tiếp

- Cao độ ,bề mặt tường theo thiết kế - Thước mét, ni vô ... và quan sát
bằng mắt

- Độ đặc, chắc, phẳng, của lớp vữa
đệm

- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp

- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Gia công cốt thép cấu kiện bê tông đơn giản
Mã số Công việc: I.6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc gia công cốt thép cấu kiện bê tông đơn giản  bao gồm : Chuẩn bị
mặt bằng, lấy kích thước  , làm thẳng , uốn theo thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Đo, cắt ,uốn cốt thép theo bản vẽ thiết kế.
- Độ dài , đường kính thép , chủng loại thép theo thiết kế
- Thao tác khi  đo cắt ,làm thẳng uốn cốt thép chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và đo cắt ,làm thẳng uốn cốt thép chuẩn xác theo thiết kế
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo cắt ,làm

thẳng uốn cốt thép
2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi đo cắt ,làm
thẳng uốn cốt thép

- Trình bày được phương pháp xác định kích thước hình dáng cốt
thép

- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  cốt thép khi gia
công không đúng hình dáng kích thước thiết kế

- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công
ty

- Đảm bảo số lượng người để gia công cốt thép
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết để gia công cốt thép



170

V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình gia công cốt thép - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ thẳng của cốt thép - Quan sát trực tiếp
- Kích thước hình dáng theo thiết kế - Thước mét, ni vô ... và quan sát

bằng mắt
- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Lắp dựng  cốp pha  ,cấu kiện bê tông đơn giản
Mã số Công việc: I.7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc Lắp dựng  cốp pha  ,cấu kiện bê tông đơn giản  bao gồm:

Chuẩn bị mặt bằng , lắp dựng  cốp pha  cấu kiện bê tông đơn giản đúng
trình tự.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Đo, cắt ,ghép cốp pha theo bản vẽ thiết kế.
- Độ dài  rộng ,hình dáng cốp pha theo thiết kế
- Thao tác khi  đo cắt , ghép cốp pha chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
-

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Lấy dấu và đo cắt , ghép cốp pha chuẩn xác theo thiết kế
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình gia công  cốp

pha cho cấu kiện bê tông đơn giản
2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi đo cắt ,gia công
cốp pha

- Trình bày được phương pháp xác định kích thước hình dáng cốp
pha

- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng cốp pha khi đổ
bê tông bị vỡ, lún giàn giáo

- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công

ty
- Đảm bảo số lượng người để gia công & ghép cốp pha
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết để gia công & lắp đặt

cốp pha
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình gia công & lắp đặt cốp pha - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ chính xác  khi đo cắt ,ghép cốp
pha

- Quan sát trực tiếp

- Kích thước hình dáng theo thiết kế - Thước mét, ni vô ... và quan sát
bằng mắt

- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Lắp đặt  cốt thép cấu kiện bê tông đơn giản
Mã số Công việc: I.8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc ,lắp đặt  cốt thép cấu kiện bê tông đơn giản bao gồm: Chuẩn bị
mặt bằng, lắp dựng  cốt thép  cấu kiện bê tông đơn giản đúng trình tự.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Lắp đặt  cốt thép cấu kiện bê tông đơn giản đúng yêu cầu thiết kế.
- Độ dài  ,hình dáng cốt theo thiết kế
- Thao tác khi lắp đặt  cốt thép chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:
- Lấy dấu và lắp đặt  cốt thép chuẩn xác theo thiết kế
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt  cốt thép
-

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi lắp đặt  cốt thép
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước hình dáng khi

lắp đặt  cốt thép
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng lắp đặt  cốt thép

sai vị trí,đường kính v..v
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công
ty

- Đảm bảo số lượng người để lắp đặt  cốt thép
- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết để lắp đặt  cốt thép
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình lắp đặt  cốt thép - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ chính xác  khi lắp đặt  cốt thép - Quan sát trực tiếp
- Kích thước ,vị trí ,hình dáng cốt thép
theo thiết kế

- Thước mét, ni vô ... và quan sát
bằng mắt

- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Tháo dỡ cốp pha cấu kiện bê tông đơn giản
Mã số Công việc: I.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc tháo dỡ cốp pha cấu kiện bê tông đơn giản  bao gồm: Chuẩn

bị mặt bằng, tháo dỡ cốp pha cấu kiện bê tông đơn giản đúng trình tự.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Tháo dỡ cốp pha cấu kiện bê tông đơn giản đúng trình tự.
- Độ dài  rộng ,hình dáng cốp pha khi tháo dỡ
- Thao tác khi tháo dỡ cốp pha cấu kiện bê tông đơn giản chuẩn

xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Thao tác chuẩn xác
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình tháo dỡ cốp pha

cho cấu kiện bê tông đơn giản
2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi tháo dỡ cốp pha
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước hình dáng cốp

pha cần tháo dỡ
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng cốp pha khi tháo

dỡ bị vỡ, khó tháo
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công

ty
- Đảm bảo số lượng người để tháo dỡ cốp pha
- Dụng cụ, máy, thiết bị cần thiết để tháo dỡ cốp pha
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình tháo dỡ cốp pha - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ chính xác  khi tháo dỡ cốp pha - Quan sát trực tiếp
- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Lắp đặt  khuôn cửa
Mã số Công việc: I.10

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc lắp đặt  khuôn cửa   bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ,

khuôn cửa, đà chống, vữa chèn, lắp đặt  khuôn cửa đúng kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Khuôn cửa lắp đúng vị trí, đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật.
- Cốt độ cao độ dài  rộng ,hình dáng khuôn cửa
- Thao tác khi khuôn cửa chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Thao tác chuẩn xác
- Lấy dấu và lấy cốt  theo cao độ thiết kế
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt  khuôn

cửa

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi lắp đặt  khuôn

cửa
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước khi lắp đặt

khuôn cửa
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  khuôn cửa bị

vênh không vuông góc
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công

ty
- Đảm bảo số lượng người để lắp đặt  khuôn cửa
- Dụng cụ, máy, thiết bị cần thiết để lắp đặt  khuôn cửa
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình lắp đặt  khuôn cửa - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ chính xác  khi lắp đặt  khuôn cửa - Quan sát trực tiếp
- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Lắp đặt  bệ xí
Mã số Công việc: I.11

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc lắp đặt bệ xí  bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị,

lắp đặt bệ xí đúng kỹ thuật.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Lắp đặt bệ xí đúng yêu cầu thiết kế.
- Cốt độ cao độ dài  rộng ,hình dáng khi lắp đặt bệ xí
- Thao tác khi lắp đặt bệ xí chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Thao tác chuẩn xác
- Lấy dấu và lấy cốt  theo cao độ thiết kế
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt bệ xí

2. Kiến thức:
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi lắp đặt bệ xí
- Trình bày được phương pháp xác định kích thước khi lắp đặt bệ xí
- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  bệ xí bị lệch
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công

ty
- Đảm bảo số lượng người để lắp đặt bệ xí
= Dụng cụ, thiết bị cần thiết để lắp đặt bệ xí
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình lắp đặt bệ xí - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ chính xác  khi lắp đặt bệ xí - Quan sát trực tiếp
- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát
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tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc

Tên Công việc ;Lắp đặt ống nước thải
Mã số Công việc: I.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Công việc lắp đặt ống nước thải   bao gồm: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ,

thiết bị, vật tư, lắp đặt ống nước thải đúng kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.

II.  CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc.
- Lắp đặt ống nước thải đúng kỹ thuật.
- Cốt độ cao độ dài  rộng ,hình dáng khi lắp đặt ống nước thải
- Thao tác khi lắp đặt ống nước thải chuẩn xác
- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp
- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

III .CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1.Kỹ năng:

- Thao tác chuẩn xác
- Lấy dấu và lấy cốt  theo cao độ thiết kế
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình lắp đặt ống nước

thải
2. Kiến thức:

- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật  khi lắp đặt ống nước
thải

- Trình bày được phương pháp xác định kích thước khi lắp đặt ống
nước thải

- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng  bệ xí bị lệch
- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng trên

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công
ty

- Đảm bảo số lượng người để lắp đặt ống nước thải
- Dụng cụ, thiết bị cần thiết để lắp đặt ống nước thải
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V .TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Qui trình lắp đặt ống nước thải - Quan sát trực tiếp quá trình thi
công

- Độ chính xác  khi lắp đặt ống nước
thải

- Quan sát trực tiếp

- Thao tác cẩn thận chuẩn xác - Quan sát trực tiếp
- Thời gian thực hiện theo định mức
của doanh nghiệp

- So sánh với định mức của đơn vị

- An toàn lao động và vệ sinh công
nghiệp

- Quan sát



183

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Nhận kế hoạch sản xuất.
Mã số Công việc: K.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhận kế hoạch sản xuất để nắm được địa điểm, nguồn nhân lực, vật tư,
trang thiết bị và dụng cụ phù hợp để thực hiện một khối lượng công việc trong
một thời gian nhất định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Nhận khối lượng công việc theo kế hoạch tiến độ.
- Tiến độ sản xuất, thời gian thực hiện (Biểu đồ tiến độ).
- Số lượng nhân lực và phù hợp năng lực để thực hiện công việc.
- Các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công việc.
- Trang thiết bị thi công theo thực tế công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Bao quát tổng thể.
- Tính toán  khối lượng công việc nhận bàn giao.
- Đánh giá đúng thực trạng các điều kiện thi công.
- Đánh giá đúng trình độ tay nghề, năng lực thực hiện công việc của thợ.
- Nhận biết, đánh giá chủng loại, chất lượng vật liệu.
- Đánh giá đúng nhu cầu sử dụng trang thiết bị thi công.

2. Kiến thức:
- Trình bày được phương pháp tính toán khối lượng nhận thực hiện.
- Nêu được phương pháp lập tiến độ công việc.
- Nêu được phương pháp lập biểu đồ nhân lực.
- Trình bày được các yêu cầu đối với vật liệu dùng trong công tác bê tông
.
- Nêu được tác dụng, phạm vi sử dụng các loại máy dùng trong công tác
bê tông.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ, Biểu
đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi
công liên quan của công ty (đơn vị ).

- Ít nhất là phải đội trưởng.
- Thời điểm thực hiện: trước khi thi công.
- Giấy, bút, máy tính...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chính xác, đầy đủ của việc
nhận khối lượng công việc.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng dự
toán với bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo đúng tiến độ sản xuất,
thời gian thực hiện (Biểu đồ tiến
độ).

- Tính toán, đối chiếu định mức và các
điều kiện thi công.

- Sự hợp lý về số lượng nhân lực
và phù hợp năng lực để thực hiện
công việc.

- Tính toán, đối chiếu định mức và biểu
đồ nhân lực.

- Sự đầy đủ các loại vật tư, vật liệu
phục vụ cho công việc.

- Tính toán, đối chiếu định mức và tiến
độ thi công.

- Sự đầy đủ và phù hợp của trang
thiết bị thi công.

- Tính toán, đối chiếu tiến độ thi công
và các điều kiện thi công.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Lập kế hoạch tiến độ thi công.
Mã số Công việc: K.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào hồ sơ thi công: bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết công việc,
biện pháp thi công... Phân tích các công việc cụ thể, số lượng nhân công, các
điều kiện thi công để lên kế hoạch thi công chi tiết từng phần công việc trong
những khoảng thời gian nhất định. Và lên bản tiến độ thi công tổng thể cho toàn
thể công trình.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nghiên cứu hồ sơ thi công, đọc bản vẽ thi công.
- Tính toán khối lượng công việc cần thực hiện.
- Bố trí loại thợ, bậc trình độ kỹ năng nghề phù hợp với từng công

việc cụ thể.
- Đảm bảo tiến độ đề ra của việc lập kế hoạch vật tư.
- Đầy đủ, khoa học, hợp lý của bảng kế hoạch tiến độ thi công.
- Đầy đủ và đúng tư cách pháp nhân của bảng kế hoạch tiến độ thi

công.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích bản vẽ thi công.
- Phân tích, tính toán và tổng hợp khối lượng công việc cần thực hiện.
- Nắm bắt, đánh giá và phân loại thợ.
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư, vật liệu, máy móc.
- Tổng hợp kế hoạch.
- Lập bảng kế hoạch tiến độ thi công.

2. Kiến thức:

- Nêu được phương pháp đọc bản vẽ thi công.
- Trình bày được phương pháp tính toán khối lượng cần thực hiện.
- Nêu được phương pháp lập biểu đồ nhân lực phù hợp với tiến độ thi
công.
- Nêu được phương pháp lập bảng kế hoạch vật tư phù hợp với tiến độ thi
công.
- Trình bày được các yêu cầu đối với việc lập kế hoạch tiến độ thi công.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ, Biểu
đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi
công liên quan của công ty (đơn vị ).

- Ít nhất là phải đội trưởng.
- Thời điểm  sau khi nhận kế hoạch thi công.
- Giấy, bút, máy tính...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự chính xác, đầy đủ của việc
đọc bản vẽ thi công.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng dự
toán với bản vẽ thiết kế.

- Sự chính xác, đầy đủ của việc
tính toán khối lượng công việc cần
thực hiện.

- Tính toán, đối chiếu định mức và các
điều kiện thi công.

- Sự hợp lý về việc bố trí loại thợ,
bậc thợ phù hợp với từng công việc
cụ thể.

- Tính toán, đối chiếu định mức và biểu
đồ nhân lực.

- Sự đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến
độ đề ra của việc lập kế hoạch vật
tư.

- Tính toán, đối chiếu định mức và tiến
độ thi công.

- Sự đầy đủ, khoa học, hợp lý của
bảng kế hoạch tiến độ thi công.

- Tính toán, đối chiếu các điều kiện thi
công.

- Sự đầy đủ và đúng tư cách pháp
nhân của bảng kế hoạch tiến độ thi
công.

- Kiểm tra có đầy đủ các chữ ký các bên
có liên quan.



187

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Bố trí nhân lực các vị trí thi công.
Mã số Công việc: K.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Căn cứ vào khối lượng, nhiệm vụ cụ thể của từng công việc, tiến hành bố

trí nhân lực cho phù hợp theo biện pháp thi công và bảng tiến độ thi công đã
được phê duyệt. Đảm bảo hợp lý, không chồng chéo, không lãng phí nhân công.
Đúng theo quy định của Bộ luật lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Bố trí nhân lực phụ trách vật liệu đầu vào bê tông theo khối lượng

công việc.
- Bố trí nhân lực trộn hoặc vận hành máy trộn bê tông theo khối

lượng công việc.
- Bố trí nhân lực trực điện, nước thi công theo khối lượng công

việc.
- Bố trí nhân lực đổ và vận chuyển bê tông theo khối lượng công

việc.
- Bố trí nhân lực đầm và hoàn thiện bề mặt theo khối lượng công

việc.
- Bố trí nhân lực trực cốp pha, đà giáo theo khối lượng công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Nhận biết, đánh giá đúng số nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc
cần thực hiện.
- Nhận biết, đánh giá đúng tiêu chuẩn nhân lực vận hành máy trộn.
- Nhận biết, đánh giá đúng khả năng của từng loại thợ để bố trí công việc

phù hợp.
- Tính đủ lượng thợ phù hợp với khối lượng và phương tiện vận chuyển
bê tông.
- Đánh giá đúng nhu cầu thực hiện công việc.
- Nhận biết, đánh giá và phân công đúng người có trách nhiệm cao đảm

nhận.

2. Kiến thức:
- Nêu được tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
- Trình bày được biện pháp thi công.
- Giải thích và hiểu được biểu đồ nhân lực và bảng tiến độ thi công.
- Giải thích được các tình huống trong quá trình thi công xảy ra.
- Nắm được các phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ, Biểu
đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi
công liên quan của công ty (đơn vị ).

- Ít nhất là phải đội trưởng.
- Thời điểm thực hiện: sau khi nhận kế hoạch thi công.
- Giấy, bút, máy tính...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự phù hợp của việc bố trí nhân
lực phụ trách vật liệu đầu vào bê
tông.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện.

- Sự phù hợp của việc bố trí nhân
lực trộn hoặc vận hành máy trộn bê
tông.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện.

- Sự hợp lý về việc bố trí nhân lực
trực điện, nước thi công.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện.

- Sự phù hợp của việc bố trí nhân
lực đổ và vận chuyển bê tông.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện.

- Sự phù hợp của việc bố trí nhân
lực đầm và hoàn thiện bề mặt.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện.

- Sự phù hợp của việc bố trí nhân
lực trực cốp pha, đà giáo.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Giám sát thực hiện các công việc.
Mã số Công việc: K.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất cử người theo dõi hoạt động sản xuất của
các công việc dựa trên các tiêu chí đã được định sẵn. Báo cáo và xử lý kịp thời
để đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Giám sát nguồn nhân lực thực hiện công việc theo bảng kế hoạch
tiến độ.

- Thực hiện đúng tiến độ thi công đã được duyệt.
- Đầy đủ, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng của nguồn cung cấp

vật tư theo bảng kế hoạch vật tư.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn

quy định.
- Nghiêm túc chấp hành và đảm bảo an toàn lao động trong quá

trình thi công.
- Trung thực của việc báo cáo và độ nhanh nhạy của việc xử lý tình

huống.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Quan sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc. So sánh, đánh giá với bảng tiến độ
thi công.
- Đánh giá chất lượng, chủng loại vật tư.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.
- Quan sát, đánh giá việc chấp hành an toàn lao động.
- Tổng hợp, phân tích.

2. Kiến thức:
- Nắm được tiêu chuẩn kỹ năng nghề.
- Trình bày được biện pháp thi công.
- Nêu được phương pháp đánh giá chất lượng vật tư theo quy định của hồ
sơ thiết kế.
- Giải thích và hiểu được biểu đồ nhân lực và bảng tiến độ thi công.
- Nêu được biện pháp an toàn lao động.
- Nắm được phương pháp báo cáo công việc giám sát.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ, Biểu
đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi
công liên quan của công ty (đơn vị ).

- Ít nhất là phải đội trưởng.
- Thời điểm thực hiện: sau khi nhận kế hoạch thi công và suốt quá trình

thi công.
- Sổ, giấy, bút, máy tính, bảng biểu...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc, đầy đủ của việc
giám sát nguồn nhân lực thực hiện
công việc.

- Kiểm tra quá trình thi công, đối chiếu
biểu đồ nhân lực.

- Độ chính xác của việc thực hiện
đúng tiến độ thi công đã được
duyệt.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc cần thực hiện với tiến độ thi công.

- Sự đầy đủ, đúng chủng loại, đảm
bảo chất lượng của nguồn cung cấp
vật tư.

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu vật tư
theo hồ sơ thiết kế.

- Việc đảm bảo chất lượng sản
phẩm theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu
chuẩn quy định.

- Kiểm tra, đối chiếu các yêu cầu kỹ
thuật, tiêu chuẩn quy định.

- Sự nghiêm túc chấp hành và đảm
bảo an toàn lao động trong quá
trình thi công.

- Quan sát quá trình thi công, đối chiếu
biện pháp an toàn lao động.

- Độ trung thực của việc báo cáo
và độ nhanh nhạy của việc xử lý
tình huống.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng công
việc thực hiện. Quan sát việc xử lý tình
huống.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc.
Mã số Công việc: K.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thống kê, tổng hợp nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị dụng cụ và thời
gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc để thực hiện hoàn thành các công việc. Lập
bản báo cáo theo định kỳ để báo cáo cấp trên quản lý.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Báo cáo số liệu ngày công lao động, thợ và các lao động khác
theo quy định.

- Báo cáo số lượng vật tư sử dụng để thực hiện công việc theo quy
định..

- Báo cáo các trang thiết, dụng cụ sử dụng để thực hiện công việc
theo quy định.
- Thời gian thực hiện công việc theo tiến độ thi công.
- Báo cáo khối lượng công viêc đã thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân tích, tổng hợp thực trạng số nhân lực thực hiện công việc.
- Phân tích, tổng hợp thực trạng khối lượng vật tư.
- Phân tích, tổng hợp tình trạng thực tế trang thiết bị, dụng cụ.
- Phân tích, tổng hợp tiến độ thi công.
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá toàn bộ công việc đã thực hiện.

2. Kiến thức:

- Nắm được phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá nhân lực.
- Trình bày được phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá vật

tư.
- Nêu được phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá thiết bị,
dụng cụ.
- Trình bày được phương pháp tổng hợp theo dõi, phân tích đánh giá tiến
độ thi công.
- Nêu được phương pháp tổng hợp và báo cáo khối lượng đã thực hiện.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Bảng dự toán; Bản vẽ thi công; Biện pháp thi công; Bảng tiến độ, Biểu
đồ nhân lực; Bảng cung cấp vật tư, máy; Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi
công liên quan của công ty (đơn vị ).

- Ít nhất là phải tổ, đội trưởng.
- Thời điểm thực hiện: trong và sau khi hoàn thành công việc.
- Sổ, giấy, bút, máy tính...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc, đầy đủ của việc
báo cáo số liệu ngày công lao
động, thợ, phụ và các lao động
khác.

- Kiểm tra quá trình thi công, đối chiếu
bảng chấm công.

- Độ chính xác, trung thực của việc
báo cáo số lượng vật tư sử dụng để
thực hiện công việc.

- Kiểm tra khối lượng đã thực hiện, đối
chiếu phiếu nhập kho vật tư, vật liệu.

- Sự đầy đủ của việc báo cáo các
trang thiết, dụng cụ sử dụng để
thực hiện công việc.

- Kiểm tra thực tế, đối chiếu với phiếu
nhận bàn giao máy.

- Sự đảm bảo thời gian thực hiện
công việc theo tiến độ thi công.

- Kiểm tra thực khối lưỡng đã thực
hiện, đối chiếu bảng tiến độ thi công đã
duyệt.

- Độ chính xác, trung thực của việc
báo cáo khối lượng công viêc đã
thực hiện.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng đã
thực hiện.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Đúc rút kinh nghiệm.
Mã số Công việc: L.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tổng hợp và tự đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề của bản
thân một cách đầy đủ, trung thực. Để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, để
khắc phục các khiếm khuyết và phát huy những điểm mạnh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên
môn bản thân .

- Tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân.
- Đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1.Kỹ năng:

- Tự đánh giá kiến thức bản thân.
- Tự đánh giá kỹ năng nghề bản thân.
- Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.

2. Kiến thức:

- Nêu được các kiến thức chuyên môn cơ bản của trình độ tay nghề hiện
có.

- Nêu được trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các
công việc của trình độ tay nghề hiện có.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu chuyên môn; Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên
quan khác. - Ít nhất từ 2 người trở lên.

- Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình công tác.
- Giấy, bút, các tài liệu liên quan...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ trung thực của việc
tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự
đánh giá kiến thức chuyên môn
bản thân .

- Kiểm tra, đánh giá lý thuyết chuyên
môn nghề tương ứng..

- Sự đầy đủ trung thực của việc
tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh
giá tay nghề bản thân.

- Kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề
tương ứng.

- Sự nghiêm túc, trung thực của
việc đúc rút kinh nghiệm bản thân.

- Kiểm tra đánh giá qua thực tế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Trao đổi với đồng nghiệp.
Mã số Công việc: L.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp, tổng hợp và phân tích, trao đổi với
đồng nghiệp các vấn đề liên quan đến chuyên môn và giao tiếp để qua đó nâng
cao hiệu quả công việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nghiêm túc và cầu thị trong việc lắng nghe các ý kiến của đồng
nghiệp.

- Thông tin trao đổi về chế độ chính sách lao động và chuyên môn .
- Khách quan trong việc phân tích những điểm đúng, sai trong các

ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân tích, tổng hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.
- Tự đánh giá các thông tin.
- Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.

2. Kiến thức:

- Nêu được các kiến thức chuyên môn nghề.
- Nêu được trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các

công việc của nghề.
- Giải thích được các sai sót thường gặp. Nêu được nguyên nhân và đưa ra
được biện pháp khắc phục.
- Nêu được một số vấn đề liên quan khác đối với nghề nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu chuyên môn; Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên
quan khác. - Ít nhất từ 2 người trở lên.

- Thời điểm trong suốt quá trình.
- Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc và cầu thị trong
việc lắng nghe các ý kiến của đồng
nghiệp.

- Quan sát, lắng nghe, đánh giá quá
trình thu thập ý kiến đồng nghiệp.

- Độ chính xác của các thông tin
trao đổi về chế độ chính sách lao
động và chuyên môn.

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin về
chế độ chính sách lao động, chuyên
môn.

- Sự khách quan trong việc phân
tích những điểm đúng, sai trong
các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.

- Lắng nghe, đánh giá qua thực tế.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới.
Mã số Công việc: L.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trong quá trình hành nghề của bản thân người lao động, thông qua các
phương tiện thông tin, tài liệu được cập nhật để phát hiện kỹ thuật công nghệ
mới phù hợp với nghề nghiệp. Từ đó phân tích khả năng và phạm vi áp dụng,
cập nhật, đưa vào thử nghiệm và tổng kết để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Cập nhật thông tin thường xuyên để phát hiện kỹ thuật, công nghệ
mới phù hợp với nghề nghiệp.

- Phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật, công nghệ
mới tại cơ sở.

- Quá trình cập nhật công nghệ mới theo đúng hành lang pháp lý.
- Thận trọng, nghiêm túc trong quá trình thử nghiệm công nghệ

mới.
- Kết luận quá trình thử nghiệm chính xác và đầy đủ.
- Nghiệm thu đề tài khách quan, trung thực, có cơ sở khoa học.
- Kịp thời và hiệu quả khi áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào

thực tiễn sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Giao tiếp và thành thạo từ 1 ngoại ngữ trở lên.
- Tìm kiếm, cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới  từ các nguồn thông tin.
- Phân tích và đánh giá khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào cơ
sở.
- Cập nhật và đưa vào thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở.
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, nghiệm thu đề tài để đưa vào áp dụng vào

thực tiễn sản xuất.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình cập nhật, đưa vào thử

nghiệm, tổng kết và áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất

2. Kiến thức:

- Phân tích được tính ưu việt và khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ
mới tại cơ sở.

- Trình bày được quy trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở.
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- Phân tích, đánh giá được kết quả của quá trình thử nghiệm kỹ thuật,
công nghệ mới.
- Đưa ra được các biện pháp để triển khai áp dụng kỹ thuật, công nghệ
mới vào thực tiễn sản xuất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu chuyên môn, tài liệu cập nhật về kỹ thuật, tài liệu công nghệ
mới, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên quan khác.

- Số lượng nhân lực cần thiết: Ít nhất từ 2 người trở lên.
- Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình hành nghề.
- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe

nhìn,dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc
cập nhật thông tin để phát hiện kỹ
thuật, công nghệ mới phù hợp với
nghề nghiệp.

- Tổng hợp để đánh giá tính khả thi của
công nghệ mới.

- Độ chính xác trong việc phân tích
khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ
thuật , công nghệ mới tại cơ sở.

- Kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực
tế của cơ sở.

- Độ chính xác của quá trình cập nhật
công nghệ mới.

- Kiểm tra các thông số, đối chiếu công
nghệ mới.

- Sự thận trọng, nghiêm túc trong quá
trình thử nghiệm công nghệ mới.

- Quan sát trực tiếp quá trình thử
nghiệm.

- Độ chính xác và đầy đủ của việc kết
luận quá trình thử nghiệm.

- Kiểm tra các thông số thử nghiệm, đối
chiếu với công nghề mới.

- Sự khách quan, trung thực, có cơ sở
khoa học về việc nghiệm thu đề tài.

- Đánh giá tính khả thi của công nghệ
mới, hiệu quả, kinh tế...

- Sự kịp thời và hiệu quả của việc áp
dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào
thực tiễn sản xuất.

- Đánh giá kết quả sản xuất thông qua
việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới
vào thực tiễn sản xuất.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan.
Mã số Công việc: L.04

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tiếp nhận công việc được phân công, qua đó phân tích các đối tượng liên
quan với quá trình thực hiện công việc. Từ đó thiết lập mối liên hệ với các bộ
phận liên quan để thực hiện công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Quá trình tiếp nhận công việc được phân công nghiêm túc.
- Phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công

việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc.
- Đánh giá việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực
hiện công việc.
- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình phối hợp với các bộ

phận liên quan để giải quyết công việc.

2. Kiến thức:

- Trình bày được quy trình thực hiện công việc được phân công.
- Phân tích được mối liên hệ với các bộ phận liên quan trong quá trình
thực hiện công việc.
- Phân tích, đánh giá được hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận
liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu: phiếu phân công công việc, cơ cấu tổ chức của đơn vị...
- Số lượng nhân lực cần thiết: Ít nhất từ 2 người trở lên.
- Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình hành nghề.
- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết

bị, vật tư,...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc và chính xác của
quá trình tiếp nhận công việc được
phân công.

- Đánh giá qua quá trình tiếp nhận công
việc được phân công.

- Độ chính xác trong việc phân tích
các đối tượng liên quan tới việc thực
hiện công việc.

- Đối chiếu với danh sách các đối tượng
liên quan tới việc thực hiện công việc.

- Sự hợp lý và hiệu quả của việc phối
hợp với các bộ phận liên quan trong
quá trình thực hiện công việc.

- Đánh giá qua hiệu quả thực hiện công
việc.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Tham gia lớp tập huấn chuyên môn.
Mã số Công việc: L.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trong quá trình hành nghề bản thân người lao động có trách nhiệm phải
tham gia các khóa học, tập huấn, hội thảo....về chuyên môn để nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn theo kế

hoạch.
- Thực hiện kế hoạch học tập theo lịch đã đề ra.
- Tiếp thu nội dung học tập theo yêu cầu đơt tập huấn.
- Tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức

chuyên môn.
- Tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn theo quy chế.
- Tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm

trong công tác chuyên môn của bản thân.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:
- Lựa chọn các tài liệu liên quan đến nội dung học tập.
- Tiếp thu nội dung học tập.
- Tự học, tự nghiên cứu.
- Phân tích và tổng hợp kiến thức.
- Hợp tác, phối hợp làm việc theo nhóm.

2. Kiến thức:
-Trình bày được nội dung kiến thức của đợt tập huấn.
- Phân tích các kiến thức chuyên môn có lien quan.
- Đưa ra giải pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công
tác chuyên môn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt tập huấn, tiêu chuẩn kỹ năng nghề;
Các tài liệu liên quan khác.

- Số lượng nhân lực cần thiết: từ một nhóm trở lên.
- Thời điểm thực hiện: định kỳ theo kế hoạch .
- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe

nhìn,dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh
giá

- Sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị nội
dung phục vụ cho học tập chuyên môn.

- Đánh giá qua các tài liệu được
chuẩn bị, đối chiếu nội dung tập
huấn.

- Sự đầy đủ và nghiêm túc  trong việc
thực hiện kế hoạch học tập.

- Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập
huấn.

- Sự đầy đủ, chính xác trong việc tiếp
thu nội dung học tập.

- Đánh giá qua kết quả của đợt tập
huấn.

- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự
nghiên cứu, tự học tập để củng cố và
nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập
huấn.

- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc
tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả
đợt tập huấn.

- Quan sát trực tiếp.

- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự
liên hệ bản thân để khắc phục nhược
điểm, phát huy ưu điểm trong công tác
chuyên môn của bản thân.

- Đánh giá kết quả của việc tự liên hệ
bản thân và giải pháp khắc phục.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Tham gia thi tay nghề, nâng bậc.
Mã số Công việc: L.06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Người lao động tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân, đăng ký,
thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc...

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn
chuyên môn yêu cầu của cuộc thi.

- Đăng ký dự thi theo đúng quy định.
- Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị

dụng cụ, thiết bị, vật tư.
- Tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng:

- Đánh giá đúng trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn
chuyên môn yêu cầu của cuộc thi.
- Đăng ký dự thi đúng thể lệ, quy định.
- Nhận biết kịp thời các điểm yếu để bổ xung, phát huy các thế mạnh bản

thân.
- Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng

cụ,thiết bị, vật tư.
- Viết và thực hành.
- Đánh giá đúng các yêu cầu của nội dung dự thi.
- Lựa chọn phương án thực hiện công việc khả thi nhất.

2. Kiến thức:
- Phân tích được trình độ chuyên môn của bản thân.
- Trình bày được nội dung kiến thức của đợt thi tay nghề, thi nâng bậc.
- Nêu được trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các nội
dung thi tay nghề.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt thi tay nghề, thi nâng bậc.
- Số lượng nhân lực cần thiết: Ít nhất một người.
- Thời điểm thực hiện: định kỳ theo kế hoạch .
- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết

bị, vật tư...
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự nghiêm túc, thận trọng và khách quan
trong việc đánh giá trình độ chuyên môn
của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên
môn yêu cầu của cuộc thi.

- Đánh giá qua quá trình công tác.
Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng
nghề.

- Sự đầy đủ và nghiêm túc  trong việc
đăng ký dự thi.

- Quan sát, đánh giá trực tiếp. Đối
chiếu quy định thể lệ cuộc thi.

- Sự đầy đủ và nghiêm túc  trong  công tác
chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện
tay nghề và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật
tư.

- Quan sát, đánh giá quá trình ôn
luyện thi. Đối chiếu yêu cầu cuộc
thi.

- Sự tự giác, nghiêm túc và nỗ lực trong
quá trình tham gia dự thi tay nghề, thi
nâng bậc...

- Quan sát, đánh giá qua kết quả
của đợt thi. Đối chiếu tiêu chuẩn
kỹ năng nghề.
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc    : Đào tạo thợ bậc dưới.
Mã số Công việc: L.07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phát hiện, bồi dưỡng,hướng dẫn kiến thức chuyên ngành, kiến thức khác
và tay nghề cho thợ bậc dưới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo của cấp có thẩm
quyền.

- Đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn.
- Lý thuyết chuyên môn đúng chương tr ình đề cương.
- Các công việc  phù hợp với mục tiêu đào tạo.
- Nội dung kiểm tra với tay nghề được đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ

năng nghề.
- Đánh giá tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:

- Nhận biết tính hợp pháp của các tài liệu, quyết định.
- Đánh giá đúng trình độ, khả năng thợ bậc dưới để có kế hoạch đào
tạo phù hợp.
- Nhận biết, đánh giá đúng mặt bằng, khả năng nhận thức của người

học.
- Lựa chọn các phương pháp rèn luyện tay nghề phù hợp với từng

công việc cụ thể.
- Quan sát, đánh giá đúng theo các tiêu chí.
- Nhận xét đánh giá.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết các văn bản pháp quy và các quy định của nhà nước,
đơn vị.

- Nêu được phương pháp lập kế hoạch đào tạo.
- Nắm vững lý thuyết và đề cương chương trình đào tạo.
- Trình bày được quy trình và phương pháp thực hiện các nội dung

luyện tập.
- Nắm được tiêu chuẩn kỹ năng nghề, quy phạm về kiểm tra, đánh

giá.
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

- Các tài liệu chuyên môn, quy trình thực hiện; Các tài liệu liên quan
hướng dẫn của công ty ( đơn vị )..

- Số lượng nhân lực cần thiết: Ít nhất một người.
- Thời điểm thực hiện: Theo nhu cầu thực tế. .
- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết

bị, vật tư...

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Sự đầy đủ các văn bản, quyết định,
danh sách thợ cần đào tạo.

- Đối chiếu, so sánh các văn bản,
quyết định...

- Sự đầy đủ của đề cương, thời gian,
phương pháp đào tạo đúng chuyên môn.

- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ
năng nghề. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ
năng nghề.

- Sự hợp lý của lý thuyết chuyên môn
đúng chương trình đề cương.

- Kiểm tra, đối chiếu đề cương đã
được duyệt.

- Sự hợp lý của các công việc  phù hợp
với mục tiêu đào tạo.

- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ
năng nghề và đề cương. Đối chiếu
tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

- Sự phù hợp của nội dung kiểm tra với
tay nghề được đào tạo.

- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ
năng nghề. Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ
năng nghề.

- Độ chính xác của việc đánh giá tay
nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.

- Đánh giá thực tế qua đợt sát hạch.
Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.


